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CBCNV  : Cán bộ công nhân viên 

CCN   : Cụm công nghiệp 

CTR   : Chất thải rắn 

CTNH   : Chất thải nguy hại 

ĐTM   : Đánh giá tác động môi trường 

HEZA   : Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 

HTXLNT  : Hệ thống xử lý nước thải 

KCN   : Khu công nghiệp 

NTSH   : Nước thải sinh hoạt 

NTSX   : Nước thải sản xuất 

PCCC   : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN   : Quy chuẩn Việt Nam 

TBA   : Trạm biến áp 

TCXDVN  : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

UBND   : Ủy ban nhân dân 

WHO   : Tổ chức Y tế thế giới 
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MỞ ĐẦU 

Thành phố Hải Phòng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng Bắc 

Bộ và được quy hoạch theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Một trong những thế mạnh thu hút 

đầu tư của thành phố là hệ thống các KCN với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng hệ thống 

đường giao thông thuận lợi cho cả đường thủy và đường bộ, đảm bảo đáp ứng những 

điều kiện về hạ tầng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Công ty TNHH Haengsung có trụ sở chính tại Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, xã An Hoà, huyện An Dương, thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên 

số 0201635899, đăng ký lần đầu ngày 27/5/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 

9/12/2021 và được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 5475844358, chứng nhận lần đầu 27/5/2015, chứng nhận lần 03 ngày 8/4/2019. 

Mục tiêu của Dự án là Sản xuất, lắp ráp bảng vi mạch điện tử, bộ dây điện cho các thiết 

bị điện tử. Tổng công suất đăng ký của nhà máy là 36.500.000 sản lượng/năm tương 

đương 3.131 tấn/năm. 

Sau khi được phê duyệt báo cáo ĐTM Công ty đã tiến hành lắp đặt máy móc thiết 

bị và vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Thông báo số 2632/BQL-

TNMT ngày 22/6/2021 và đã có Thông báo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải đối với dự án “Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất điện tử 

Haengsung Việt Nam” số 1705/BQL-TNMT ngày 02/6/2022. 

Dự án thuộc mục 2.I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, 

căn cứ tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 dự án thuộc đối tượng phải có 

giấy phép môi trường. Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự 

án lập hồ sơ báo cáo đề xuất xin cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở đã có quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã vận hành 

thử nghiệm xong các công trình xử lý chất thải. 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:  

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Kang ChungAn. Chức 

danh: Tổng giám đốc; 

- Điện thoại: 030225.3507933;  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201635899 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hải Phòng – Phòng đăng ký kinh doanh cấp đăng ký lần đầu ngày 

27/5/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 9/12/2021. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 5475844358 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

cấp chứng nhận lần đầu ngày 27/5/2015, chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 8/4/2019. 

1.2. Tên dự án đầu tư:  

Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Heza). 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng, 

nâng công suất Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam” số 4106/QĐ-BQL ngày 

16/12/2019 tại Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát 

Hải, xã Lê Lợi huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam do Công ty TNHH 

Haengsung Electronics Việt Nam làm chủ đầu tư. 

+ Thông báo số 2632/BQL-TNMT ngày 22/6/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Hải Phòng về Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử 

nghiệm. 
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+ Thông báo số 1705/BQL-TNMT ngày 02/6/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Hải Phòng về Thông báo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối 

với dự án “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam”. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư): Dự 

án thuộc nhóm B. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất các sản phẩm của Dự án 

STT Tên sản phẩm 
Công suất 

Sản lượng/năm Tấn/năm 

1 Bộ dây diện 6.000.000 792 

2 
Bảng vi mạch điện tử cho thiết bị 
điện tử 30.500.000 2.339 

Tổng 36.500.000 3.131 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Quy trình sản xuất của Dự án bao gồm các quy trình sau: 

a. Quy trình lắp ráp bộ dây diện 
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Quy trình công nghệ sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình lắp ráp bộ dây điện 

Mô tả quy trình: 

- Bước 1: Nguyên liệu (dây điện) nhập từ nhà cung cấp nước ngoài được chuyển 

vào kho sắp xếp theo tiêu chuẩn kho. 

- Bước 2: Kiểm tra thành phần nguy hại của nguyên vật liệu bằng máy X-Ray. 

Nguyên liệu lỗi hỏng, chứa các thành phần nguy hại sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

- Bước 3: Dây điện được cho vào máy cắt chuốt đầu dây và máy dập bán tự động 

để dập đầu cốt 

- Bước 4: Kiểm tra ngoại quan: dây điện sau khi được tuốt đầu và dập đầu cốt có 

bị lỗi không (đầu dây chưa được tuốt, dây bị chầy xước, đầu cốt gẫy...) 

Dây điện dạng cuộn  

Kiểm tra  

Cắt dây và dập đầu cốt  

Kiểm tra  

Xoắn lõi – cắm đầu cốt 
vào thiết bị đấu nối 

Quấn vỏ - ghép bộ dây 
diện  

Kiểm tra  

Lưu kho và xuất hàng  

Đạt 

Băng dính 

điện 

Đạt 

Đạt 

Lỗi Trả lại nhà 
cung cấp 

Sửa chữa Lỗi 

Lỗi 
Sửa chữa 

Đạt 

Đạt 

CTR, bụi 

CTR, ồn 

 
 
 
 
 
 
 

CTR, bụi 
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- Bước 5: Xoắn lõi dây điện bằng máy xoắn lõi sau đó cắm đầu cốt vào thiết bị đấu 

nối. 

- Bước 6: Ghép các đoạn dây thành 1 bộ dây điện hoàn chỉnh bằng máy quấn vỏ 

bộ dây điện. 

- Bước 7: Kiểm tra ngoại quan bằng mắt: dùng thước đo dây xem có đạt độ dài 

không, các đầu nối được kết nối hết chưa... 

- Bước 8: Bộ dây điện được đưa vào máy kiểm tra thông mạch xem có bị đoản 

mạch hay không dẫn điện hay không. 

- Bước 9: Kiểm tra lại toàn bộ bộ dây điện bằng mắt: tình trạng đầu nối, độ dài 

dây, các chỉ dẫn (nếu có)... 

- Bước 10: Nhập kho chờ xuất hàng. 

 

 

 

- Nguyên liệu: 

Một số hình ảnh lắp ráp bộ dây điện 

b. Quy trình sản xuất bảng vi mạch điện tử cho thiết bị điện tử 

Quy trình sản xuất bảng vi mạch điện tử cho thiết bị điện tử tại nhà máy gồm: 

+ Quy trình sản xuất, lắp ráp bảng mạch điện tử cho các thiết bị điện gia dụng. 

+ Quy trình dán phủ bề mặt bảng vi mạch điện tử cho IVI, điện thoại di động và 

màn hình; 

Cụ thể như sau: 
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* Quy trình sản xuất, lắp ráp bảng mạch điện tử cho các thiết bị điện gia dụng

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất, lắp ráp bảng mạch điện tử cho các thiết bị điện gia dụng 
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Mô tả quy trình:  

Nguyên liệu đầu vào của quá trình này là các bảng PCB đã được đục lỗ và in mạch, 

điện trở, tụ điện, rơ le, IC, dây dẫn điện… được nhập khẩu từ Hàn Quốc. 

Bước 1: Bản mạch nhập về sẽ được kiểm tra đầu theo tiêu chuẩn AQL (công đoạn 

IQC). Sử dụng máy X-Ray để kiểm tra các thành phần nguy hại của nguyên vật liệu. 

Các nguyên liệu lỗi hỏng, chứa các thành phần nguy hại sẽ được tập kết lại và chuyển 

trả đơn vị cung cấp. Khi có kế hoạch sản xuất, các nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn sẽ 

được vận chuyển về khu vực sản xuất khi có kế hoạch. 

Bước 2: Quét kem hàn lên bản PCB: Máy in sẽ quét 1 lớp kem hàn lên bề mặt của 

bản mạch ở vị trí cần gắn linh kiện. Công đoạn này sử dụng một khuôn in đã được đục 

lỗ sẵn theo bản vẽ của bản PCB. Sau đó PCB chuyển sang máy kiểm tra mối kem hàn 

(máy SPI) để kiểm tra định lượng kem hàn đạt theo tiêu chuẩn.  

Kiểm tra SPI (Solder Paste Inspection): Kiểm tra quang học tự động kem hàn trên 

PCB sau khi in vào các mạch đồng. Công đoạn này sử dụng để kiểm tra lượng thiếc hàn, 

tình trạng in sắc cạnh hay lem nhòe gây chập hoặc mức độ in chính xác trên mạch. 

Bước 3: PCB chuyển đến máy hàn dán (SMT – Surface Mount Technology) để 

dán những linh kiện dạng chíp lên bề mặt PCB (những điểm có kem hàn) dựa trên 

chương trình được lập trình sẵn. 

Bước 4: Công gia nhiệt (lò reflow): sau khi linh kiện chíp được gắn hết lên bề mặt 

PCB theo tiêu chuẩn thì sản phẩm sẽ được đi qua công đoạn sấy, ở công đoạn này nhiệt 

độ được chia ra theo từng khoang và nhiệt độ đỉnh đạt đến mức 250ᵒC sẽ làm cho kem 

hàn nóng chảy ra và lúc này linh kiện chíp và bản PCB được kết dính với nhau. 

Bước 5: Sau công đoạn gia nhiệt, sản phẩm sẽ được đi vào công đoạn kiểm tra 

quang học (AOI) với tính năng kiểm tra 2D, 3D công đoạn này sẽ kiểm tra những lỗi 

như: sai linh kiện, thiếu linh kiện, vỡ linh kiện, lệch linh kiện … đảm bảo chất lượng 

linh kiện trước khi chuyển đến công đoạn sau. Những sản phẩm bị lỗi sẽ được nhập vào 

phòng sửa chữa, sau khi sửa chữa kết thúc sản phẩm sẽ được chuyển lại dây chuyền để 

kiểm tra và tiếp tục pass qua các công đoạn sau. 

Bước 6: Kiểm tra xong sản phẩm được chuyển đến máy cắm linh kiện, ở công đoạn 

này những linh kiện to hơn (tụ điện hóa, điện trở vạch…) sẽ được máy cắm xuyên lỗ 

xuống sản phẩm, sau đó tự động cắt chân và gập sát vào với PCB để tránh tình trạng rơi 

hoặc lệch. 
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Bước 7: Hết công đoạn dán và cắm linh kiện bằng máy sản phẩm được chuyển đến 

công đoạn cắm linh kiện bằng tay (Những linh kiện có kích thước to, hình dạng không 

cân xứng không thể cắm bằng máy: Relay, connector…) để cắm linh kiện vào sản phẩm. 

Bước 8: Sau công đoạn cắm linh kiện bằng tay sản phẩm sẽ được đưa vào máy hàn 

sóng (Solder Ware) để hàn tất cả linh kiện được cắm ở công đoạn cắm linh kiện xuyên 

lỗ (công đoạn IMT) và công đoạn Manual, sau công đoạn này tất cả linh kiện sẽ được 

kết dính với bản PCB. 

Bước 9: Sau công đoạn hàn sóng sản phẩm được đưa vào các máy kiểm tra thông 

mạch và kiểm tra chức năng, ở đây máy kiểm tra sẽ đo giá trị linh kiện trên bản mạch 

và so sánh với tiêu chuẩn cài đặt trên máy để nhận biết những lỗi: Thiếu linh kiện, sai 

linh kiện, vỡ linh kiện … Những sản phẩm bị lỗi sẽ được nhập vào phòng sửa chữa, sau 

khi sửa chữa kết thúc sản phẩm sẽ được chuyển lại dây chuyền để kiểm tra và tiếp tục 

đưa qua các công đoạn sau. 

Bước 10: Sau công đoạn kiểm tra sản phẩm được đưa vào máy cắt, ở công đoạn 

này thì những viền ngoài của sản phẩm sẽ được cắt và loại bỏ. 

Bước 11: Sản phẩm sau khi cắt sẽ được lắp vào guide coating, sau đó đi vào lò gia 

nhiệt (Pre Heater), ở đây nhiệt độ đỉnh khoảng 60ᵒC, sản phẩm được sấy nóng trước khi 

đi vào công đoạn đổ keo (giảm tỉ lệ bọt khí ở trên sản phẩm) 

Bước 12: Sản phẩm được đưa vào máy đổ keo (Công đoạn Coating), ở đây keo 

được pha trộn theo tỉ lệ chất A/B = 0.51~0.55, đảm bảo tiêu chuẩn này keo sẽ được đông 

đặc sau khi được gia nhiệt 

Bước 13: Sau khi đổ keo coating theo đúng tỉ lệ, sản phẩm sẽ được đưa vào buồng 

sấy (Heater) với nhiệt độ từ 55ᵒC ~ 65ᵒC trong thời gian khoảng 50 phút, keo sẽ được 

đông đặc lại, lúc này linh kiện của sản phẩm đã được bảo vệ bởi keo đảm bảo chất lượng 

về chống thấm nước và độ ẩm. 

Bước 14: Sau khi sản phẩm ra khỏi lò gia nhiệt sẽ đến công đoạn kiểm tra chức 

năng cuối cùng (F.FCT – Final Function Test), ở công đoạn này máy kiểm tra được mô 

phỏng như 1 sản phẩm để test toàn bộ chức năng của sản phẩm. Những sản phẩm bị lỗi sẽ 

được nhập vào phòng sửa chữa, sau khi sửa chữa kết thúc sản phẩm sẽ được chuyển lại dây 

chuyền để kiểm tra và tiếp tục đưa qua các công đoạn sau. 

Bước 15: Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển xuống công đoạn lắp 

ráp, ở đây công nhân sẽ lắp ráp dây kết nối vào sản phẩm để tạo 1 sản phẩm hoàn chỉnh. 

Bước 16: Sau khi lắp ráp sản phẩm sẽ được kiểm tra ngoại quan lại, đảm bảo đạt 

theo toàn bộ tiêu chuẩn đưa ra 
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Bước 17: Sau khi hoàn tất dây chuyền sản xuất, sản phẩm sẽ được đóng gói và bảo 

quản. Sản phẩm sẽ được xuất sang bên khách hàng khi có kế hoạch để tiếp tục các dây 

chuyền lắp ráp khác. 

 

Các công đoạn trong dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử 

* Quy trình dán phủ bề mặt bảng vi mạch điện tử cho IVI, điện thoại di động và 

màn hình 

 

Hình 1.3. Quy trình dán phủ bề mặt bảng vi mạch điện tử IVI, điện thoại di động và 

màn hình 
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Mô tả quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào của quá trình này là bảng mạch điện tử trơn, các linh kiện 

như IC, điện trở, tụ điện, rơle… được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nguyên liệu sau khi được 

nhập vào sẽ được kiểu tra đầu vào bằng phương pháp kiểm tra xác suất với tỉ lệ là 0,5% 

lượng nguyên liệu đầu vào. Các nguyên liệu bị lỗi hỏng sẽ được tập kết lại và chuyển 

trả đơn vị cung cấp. Khi có kế hoạch sản xuất, các nguyên liệu sẽ được vận chuyển về 

khu vực sản xuất. Quy trình dán phủ bề mặt bảng vi mạch điện cho IVI và điện thoại di 

động với các bước như sau:  

Bước 1: Phủ kem hàn mặt trước: dùng thiết bị phủ kem hàn để phủ một lớp kem 

lên bề mặt của bản mạch ở vị trí cần gắn linh kiện. Công đoạn này sử dụng một khuôn 

phủ (stencil) đã được đục lỗ sẵn phù hợp với các vị trí gắn linh kiện đặt trên bản mạch 

để kem phủ đúng vị trí đục lỗ. Sau đó, PCB chuyển sang máy kiểm tra để kiểm tra vị trí 

gắn kem hàn trước khi chuyển sang công đoạn gắn linh kiện. 

Bước 2: Gắn linh kiện vào mặt trước của bảng mạch. Máy chip tự động gỡ linh 

kiện điện tử băng chuyền hoặc khay và đặt vào đúng vị trí đã được phủ kem hàn, tuy 

nhiên kem hàn vẫn đang ở trạng thái dẻo. Do đó, các linh kiện chưa được dính chặt vào 

bảng mạch, bảng mạch cần được đưa qua công đoạn gia nhiệt kem hàn. 

Bước 3: Gia nhiệt: Tại lò sấy, bảng mạch đi qua các khu vực với nhiệt độ tăng 

dần để linh kiện có thể ứng nhiệt, nhiệt độ cao nhất được sử dụng là 250oC trong thời 

gian 45 phút. Ở nhiệt độ cao, kem chảy hàn chảy ra làm kết dính chân linh kiện với bảng 

mạch. 

Bước 4: Phủ kem hàn, gắn linh liện và gia nhiệt ở mặt sau: sau khi đã gia nhiệt 

mặt trước của bảng mạch và sử dụng các máy dán mặt sau để đặt các linh kiện có tính 

bám dính cao vào các vị trí xác định và thực hiện các công đoạn như bước 1,2 và bước 

3.  

Bước 5: Dán keo: với những linh kiện lớn, quá trình phủ kem hàn và gia nhiệt 

chưa đủ để gắn chặt vào bảng mạch. Do vậy cần phải bơm keo vào phía dưới linh kiện 

bằng máy bơm keo thông qua một khe rất nhỏ giữa PCB và linh kiện.  

Bước 6: Gia nhiệt: Sau khi nhỏ keo vào linh kiện, bản mạch sẽ được đưa sang 

quá trình gia nhiệt ở nhiệt độ 150oC trong thời gian vài giây để keo dán đều và gắn chặt 

vào linh kiện. 

Sau khi keo dán đều và gắn chặt vào linh kiện thì sẽ được đưa qua công đoạn lắp 

ráp tấm nhựa, vỏ thiết bị  sẽ được lắp ráp  vào bản mạch đã hoàn thành ở trên để hoàn 

chỉnh sản phẩm. 
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Bước 7: Kiểm tra và sửa lỗi sản phẩm. Sau khi sản phẩm được lắp ráp hoàn chỉnh 

sẽ đưa sang máy kiểm tra quang học để phát hiện ra lỗi bỏ sót linh kiện hoặc sửa các lỗi 

vị trí của linh kiện để phát hiện ra các sản phẩm không đạt yêu cầu. Các sản phẩm không 

đạt yêu cầu sẽ được xử lý cùng chất thải nguy hại của nhà máy. Tiếp đến, sản phẩm 

được đưa qua máy X-Ray để kiểm tra các lỗi về Cầu thiếc, chân linh kiện. Sản phẩm đạt 

yêu cầu tiếp tục qua bước tiếp theo, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được xử lý cùng 

chất thải nguy hại của nhà máy.  Sau khi kiểm tra quang học và kiểm tra X-Ray là kiểm 

tra chức năng bằng máy ICT và FCT 

Bước 8: Các sản phẩm sau khi hoàn chỉnh được đóng gói lưu kho và chuyển cho 

khách hàng.  

 

Một số hình ảnh công nghệ dán phủ bề mặt bảng vi mạch điện tử cho IVI, điện thoại di 
động và màn hình 

1.3.3. Sản phẩm của dự án  

Một số hình ảnh về sản phẩm của dự án: 

   

Bảng mạch điện tử cho các thiết bị điện 
gia dụng 

 

Sản phẩm bộ dây điện 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: sản phẩm của Dự án xuất bán cho LG,…  

- Tiêu chuẩn sản phẩm: theo tiêu chuẩn của khách hàng. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án   

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và hoá chất sử dụng cho Dự án 

- Nhu cầu nguyên liệu và hóa chất sử dụng: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu đầu vào và hóa chất của Dự án trong năm sản 

xuất ổn định 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng  Nguồn cung cấp 

1 
Dây diện, housing, 
terminal,… 

Tấn/năm 800 
Nhập khẩu 60% 

Nội địa 40% 

2 
Bản mạch điện tử trơn, chip, 

resistor,.. 
Tấn/năm 1.100 

Nhập khẩu 90% 

Nội địa 10% 

3 Keo Tấn/năm 1.110 

Nhập khẩu 
100% 

4 Thiếc hàn Tấn/năm 27 

5 Kem hàn Tấn/năm 3,6 

6 Urethane Tấn/năm 122 

7 IPA Tấn/năm 36 

Tổng Tấn/năm 3.198,6  

* Tính chất của các hóa chất sử dụng: 

 Keo 

Keo silicone điện tử không những có khả năng chịu nhiệt tốt mà keo silicone điện 
tử là silicone 1 thành phần không có tính chảy, không dung môi. 

Không giống như các loại keo thông thường, keo silicone điện tử phù hợp với 
phần lớn các loại vật liệu, không cần sơn lót mà vẫn có độ bám dính cao, bám dính tốt 
với ngay cả các chi tiết nhỏ. 

Sẽ mất nhiều thời gian hơn lớp keo dày và các khu vực bám dính rộng cho đến 
khi chúng khô lại hoàn toàn điều này cho ta thấy phụ thuộc vào độ ẩm mà tốc độ khô 
của keo silicone điện tử  nhanh hay chậm. 

Keo silicone điện tử không chỉ phù hợp với các vật liệu có tính chất tương tự và 
khác nhau thì keo gắn kết mà keo còn phù hợp với các lớp bao phủ yêu cầu về độ đàn 

hồi và sức căng cân bằng bởi vì nó dựa trên các liên kết polisiloxane keo silicone điện 
tử là loại keo một thành phần với khả năng bao kín chống nước. 

Keo silicone điện tử có akcoxy là cơ chế bảo dưỡng và không dung môi, nhựa 
silicone là thành phần chính của keo silicone điện tử dựa trên liên kết cộng hóa trị của 
acetic acid - keo 1 thành phần. 

Keo silicone điện tử phân hủy ra sản phẩm là acetic acid và keo phổ biến nhất là 
hai màu: màu trắng sữa, trong suốt. 

5 MPa là sức căng của keo silicone điện tử và 500% là độ kéo dài thành giọt. 
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Keo silicone điện tử có độ cứng khá tốt, ở thang A và 30% độ co rút 

 Thiếc hàn 

Thiếc hàn là hợp kim có điểm nóng chảy khá thấp, khoảng từ 90 đến 450 °C (200 
tới 840 °F), được sử dụng trong việc liên kết bề mặt các kim loại khác nhau. Chúng được 
ứng dụng trong kỹ thuật điện, điện tử. Thông thường, nhiệt độ nóng chảy của thiếc hàn 
trong khoảng từ 180 đến 190 °C.  

Thiếc là kim loại có tính khử yếu hơn kẽm và niken: 

Trong không khí ở nhiệt độ thường, Sn không bị oxi hóa. Ở nhiệt độ cao, Sn bị 
oxi hóa thành SnO2. 

Sn tác dụng chậm với các dung dịch HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối Sn(II) và 
khí H2. Với dung dịch HNO3 loãng tạo ra muối Sn(II) nhưng không giải phóng khí H2. 
Với H2SO4, HNO3 đặc tạo ra hợp chất Sn (IV). 

Thiếc bị hòa tan trong dung dịch kiềm đặc (NaOH, KOH). Trong tự nhiên, thiếc 
được bảo vệ bằng màng oxit, do vậy thiếc tương đối bền về mặt hóa học, bị ăn mòn 

chậm. 

 Kem hàn 

Kem hàn là một hỗn hợp bao gồm các hạt trộn lẫn theo một tỷ lệ nhất định với 
loại thuốc trợ hàn cụ thể phù hợp với từng ứng dụng và nhu cầu khác nhau của người 
dùng. Và như cái tên của nó, loại vật liệu này được chế tạo dưới dạng “kem”, điều này 
giúp cho kem hàn dễ dàng bám dính lấy bề mặt bảng mạch in hơn so với các vật liệu 
hàn khác như thanh hàn hay thiếc hàn. Một loại kem hàn truyền thống sẽ chứa các thành 
phần chủ yếu bao gồm: thiếc, chì. 

Kem hàn được sử dụng chủ yếu trong kỹ thuật hàn ngược (Reflow Soldering) và 
Công nghệ Dán bề mặt (SMT). Loại vật liệu này đem đến những lợi ích đáng kể và giúp 
cho quá trình sản xuất diễn ra một cách đơn giản, dễ dàng, được sử dụng trong nhiều 
ứng dụng từ sản xuất các mô hình thử đến các quá trình sản xuất với quy mô và sản 
lượng lớn. 

Hỗn hợp này là thiếc và chì, nhưng sau này luật pháp một số nước đã cấm sử 
dụng chì nên chỉ được sử dụng chất hàn không chì. Hỗn hợp chất hàn rất đa dạng, có thể 
là 99.7% thiếc và 0.3% đồng hoặc là thiếc thêm các kim loại khác. 

Có rất nhiều loại kem hàn khác nhau và tùy từng loại sẽ được lựa chọn để phù 
hợp. Kem hàn được phân loại dựa trên kích thước hạt chất hàn. Bởi vì không thể phân 
loại chính xác tuyệt đối nên trong một loại cụ thể thì 80% hạt chất hàn có kích thước 
nằm ở giữa một khoảng giá trị. 

 Urethan 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Electron
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Urethan, còn gọi là Êthyl cacbamat là một hợp chất lần đầu tiên được con người 
điều chế ra vào thế kỷ 19. Về mặt cấu trúc, nó là một este của axít cacbamat. Urethan tự 
nó là (NH2-COOC2H5) và không phải là thành phần tạo ra các polyurethan (PU). 

Các este này là các chất rắn kết tinh màu trắng ở nhiệt độ phòng. Ngoại trừ phênyl 
cacbamat, chúng thăng hoa ở nhiệt độ vừa phải; mêtyl cacbamat thăng hoa ở nhiệt độ 
phòng. Hai chất đầu và urethan hòa tan tốt trong nước, benzen và ête. 

Phân tử lượng: 89,09 g/mol; tỷ trọng riêng: 1,056 g/cm3; Điểm nóng chảy: 490C; 
Điểm sôi: 1850C 

 IPA (Isopropyl Alcohol) 

IPA (Isopropyl Alcohol) hay còn gọi là cồn, là một hóa chất không màu, dễ cháy 
với mùi mạnh. Có công thức hóa học là C3H8O.  IPA với khối lượng phân tử là 
60.1g/mol, không màu với mùi hắc và hơi ngọt, có độ bay hơi cao, tan vô hạn trong 
nước và nhiều dung môi hữu cơ. 

+ Điều chế Isopropyl Alcohol 

Dung môi C3H8O được sản xuất chủ yếu bằng cách kết hợp nước với propene 
trong phản ứng hydrate hóa, một phần được sản xuất từ việc hidro hóa axetone. Với 3 
phương pháp hidro hóa như sau: 

Hidro hóa axetone: Axetone được hidro hóa ở pha lỏng với xúc tác Nikel hay hỗn 
hợp của đồng và crom oxide.  

Hidro hóa trực tiếp: Propence được hidrate hóa trực tiếp với nước, ở dạng lỏng 
hay dạng khí ở áp xuất cao với sự hiện diện của chất xúc tác rắn hay xúc tác axit hỗ trợ. 

Hidro hóa gián tiếp: Propence phản ứng với axit sunfuric tạo thành hỗn hợp Este 
sunfat sau đó thủy phân cho ra IPA và sau đó đem đi chưng cất. 

+ Ứng dụng của Isopropyl Alcohol IPA trong thực tiễn 

Được sử dụng làm dung môi  

IPA được sử dụng rộng rãi như một dung môi và chất tẩy rửa, đặc biệt là dùng 
việc hòa tan dầu mỡ, bởi có thể hòa tan được nhiều hợp chất không phân cực, nó bay 
hơi nhanh và tương đối không độc so với các loại dung môi khác. 

 IPA là chất trung gian 

Phản ứng hóa học ủa Isopropyl Alcohol với axit axetic tạo ra isopropyl acetate - 
một trong những dung môi được sử dụng rộng rãi.  

Ngoài ra,C3H8O còn tác dụng với CS2 để tạo ra C4H7NaOS2 là một chất diệt cỏ, 
với tính chất khá mạnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_19
https://vi.wikipedia.org/wiki/Este
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ax%C3%ADt_cacbamat&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyurethan&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_v%C3%A0_%C3%A1p_su%E1%BA%A5t_ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Benzen
https://vietchem.com.vn/tin-tuc/ipa-la-chat-gi.html
https://vietchem.com.vn/tin-tuc/ipa-la-chat-gi.html
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Không những vậy, IPA còn phản ứng với nhôm kim loại và  titanium tetrachloride 
tạo ra hợp chất dùng làm chất xúc tác và thuốc thử hiệu quả.  

IPA được dùng nhiều trong y học 

Dung dịch được tạo ra khi kết hợp nước với Iso Propyl Alcohol được dùng để sát 
trùng. IPA được cũng được dùng như một chất hỗ trợ làm khô nước trong  trường hợp 
chống viêm tai, được nhiều người đi bơi dùng đến.  

Là chất hoạt tính tẩy rửa và được dùng trong xe hơi 

Iso Propyl Alcohol từ 35 - 50% kết hợp với nước là chất tẩy rửa kính và dung 
dịch xà phòng 

Khi dùng trong xe hơi, IPA là thành phần chính tromng phụ gia nhiên liệu làm 
khô khí, với một hàm lượng đủ lớn, nước sẽ gây ra sự cố cho các bồn chứa nhiên liệu 
và đóng băng các đường ống dẫn... Khi Iso Propyl Alcohol có tác dụng hòa tan nước và 
hòa lẫn trong nhiên liệu và do đó nước sé không gây ra những sự cố nêu trên.  

Công nghệ phủ bề mặt 

IPA là một trong những dung môi tuyệt hảo cho nhiều loại nhựa khi được sử 
dụng với một lượng nhỏ. Với tốc độ bốc hơi chậm nên hóa chất IPA được sử dụng như 
một chất kháng đục trong sơn nitrocellulose.  

 Là nguyên liệu cơ bản và là chất chống đông 

Isopropyl Alcohol là một nguyên liệu cơ bản đầu vào của qáu trình sản xuất 
glycerol, axetone,  isopropyl acetate... 

Là một hợp chất giúp giảm thiếu hụt trong không khí và trong dầu mỏ để hạn chế 
quá trình đóng băng trong mùa đông, ngoài ra còn được sử dụng làm lạnh các chất trong 
tủ lạnh, máy điều hòa.  

Là sản phẩm chăm sóc cá nhân 

IPA được sử dụng rộng rãi trong công nghệ sản xuất mỹ phẩm và hương 
liệu.Với tính êm dịu khi tiếp xúc với da, qaun trọng hơn là nó có tính độc thấp, chính 
vì thế nên IPA được dùng làm nước hoa cơ thể và một số loại ứng dụng chăm sóc cơ 
thể khác.  

Ngoài ra, C3H8O còn được sử dụng trong các ứng dụng khác như: Mực in, hoặt 
chất bảo quản, chất dính, phụ gia nông nghiệp, chất thấm ướt... 

Những đặc tính nguy hiểm cần chú ý khi sử dụng IPA 

Rất độc nếu bình khí hay IPA tự tràn ra ngoài có thể dễ dàng trở thành hợp chất 
dễ dàng gây cháy trong khoảng thời gian giới hạn 

Có thể nguy hiểm cho sức khỏe 

+ Gây dị ứng cho mắt 
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+ Những độc hại hóa lý, độc hại cháy nổ 

Vì vậy các biện pháp kiểm soát bằng thiết bị kỹ thuật và thông thoáng như dùng 
quạt gió ở những nơi có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường hoặc để giữ nồng độ thấp 
hơn giới hạn cho phép hoặc sử dụng các dụng cụ làm thống thoáng chống nổ.  

Trước khi tiếp xúc với hóa chẩt cần mặc áo dài tay, đeo gang tay, kính bảo hộ 
hóa học và mặt nạ phòng độc. Ngoài ra nên bảo quả hóa chất IPA nơi khô ráo, tránh 
nhiệt độ cao. 

Hy vọng rằng những thông tin trên đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về hóa chất 
IPA là gì, ứng dụng của Isopropyl Alcohol C3H8O, mọi người có thể áp dụng và sử dụng 
hiệu quả, an toàn hóa chất này.   

1.4.2. Nhu cầu điện, nước và nguồn cung cấp 

Nhu cầu sử dụng điện, nước phục vụ cho Dự án như sau:  

Bảng 1.3. Nhu cầu điện nước phục vụ cho dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng/năm 
Nguồn cung 

cấp 

1 Điện  KWh/năm 4.000.000 

KCN Tràng 
Duệ  2 

Nước  m3/ng.đ 238,65 

Nước sinh hoạt m3/ng.đ 165,75 

Nước cấp cho mục đích 

khác 
m3/ng.đ  72,9 

(*) Tính toán lượng nước cấp cho hoạt động của Dự án 

 Nước cấp sinh hoạt 

- Theo QCVN 01:2021/BXD: “Nước sạch dùng cho sinh hoạt được dự báo dựa theo chuỗi 

số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư nhưng phải đảm bảo: Tỷ lệ 

dân số khu vực nội thị được cấp nước là 100% trong giai đoạn dài hạn của quy hoạch; Chỉ tiêu 

cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng 

tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm; Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu 

quả”.  

Tại quy chuẩn này chỉ nêu định mức sử dụng nước tối thiểu cho nội thị đô thị. Tuy nhiên, 

Hải Phòng là đô thị loại I nên định mức sử dụng nước sẽ cao hơn so với định mức nước tối 

thiểu, ước tính là 150 lit/người.ngày đêm bao gồm các mục đích: nấu ăn, tắm giặt, vệ sinh cá 

nhân,… 

Công nhân hoạt động trong Nhà máy chủ yếu sử dụng nước với mục đích vệ sinh cá nhân, 

rửa tay chân nên lượng nước cấp cho cho mỗi công nhân làm việc ước tính là 1/3 lượng nước 
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cấp cho đô thị là: 150 x 1/3 = 50 lít/người.ngày = 0,05m3/người.ngày. Thời gian làm việc là 26 

ngày/tháng. 

- Theo TCVN 4513-1988, định mức nước cấp cho nhu cầu ăn uống là 25 lít/người/bữa, mỗi 

lao động chỉ ăn 1 bữa tại Nhà máy. Vậy, lượng nước cấp cho mỗi người là 25 lít/người/ngày = 
0,025 m3/người/ngày.  

→ Tổng lượng nước cấp cho mỗi lao động là 0,05 + 0,025 = 0,075m3/người.ngày. Nhà 

máy làm việc 2 ca/ngày, tuy nhiên công nhân viên làm việc luân phiên nhau nên mỗi người chỉ 

làm việc 1ca/ngày. Như vậy, lượng nước cấp cho mỗi công nhân là 0,075m3/người.ngày. Thời 

gian làm việc là 24 ngày/tháng.. 

- Số lượng công nhân viên của Nhà máy là 2.210 người. Lượng nước dùng cho mục đích 

sinh hoạt tại nhà máy là: 2.210 người x 0,075 m3/người.ngày = 165,75m3/ngày. 

Như vậy, lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt của toàn bộ nhà máy là: 

165,75m3/ngày. 

 Nước cấp cho các mục đích khác (tưới cây, bồn hoa, rửa sân đường): 

+ Hoạt động rửa đường cho Dự án (tưới bằng thủ công vỉa hè và mặt đường hoàn thiện): 

Căn cứ theo mục 2.10.2 của QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng, lượng nước tối thiểu cần sử dụng cho quá trình rửa đường là 0,4 lít/lần tưới/m2. Diện 

tích sân đường nội bộ của Dự án 27.282,5m2 (định kỳ tưới 01 lần/ngày, 8 ngày/tháng). Tổng 

lượng nước cần sử dụng: 

27.282,5 x 0,4lit/m2 = 10.913l/ngày ≈ 10,9m3/ngày  

+ Hoạt động tưới cây (thảm cỏ, bồn hoa): 

Căn cứ theo mục 2.10.2 của QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng, lượng nước cần sử dụng tối thiểu cho quá trình tưới thảm cỏ, bồn hoa là 3lít/lần 

tưới/m2. Diện tích thảm cỏ, cây xanh của nhà máy là 20.658,0m2 (định kỳ tưới 01 lần/ngày, 8 

ngày/tháng). Tổng lượng nước cần sử dụng: 

20.658,0m2 x 3l/m2 = 61.974/ngày ≈ 62m3/ngày  

=> Tổng lượng nước cấp cho hoạt động tưới cây rửa đường cho của Dự án là: 10,9 + 

62 = 72,9m3/ngày. 

 Nước dự phòng cho công tác phòng cháy chữa cháy: 

Nước dự phòng cho công tác PCCC được chứa tại 02 bể chứa có tổng dung tích 875m3 

và phân phối đến các đường ống dự trữ, họng chữa cháy tại nhà máy. Tuy nhiên, lượng nước này 

chỉ sử dụng khi có sự cố cháy nổ. Do đó, không có lượng cấp bổ sung hàng ngày cho PCCC. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án  

1.5.1. Vị trí địa lý của Dự án  

a. Vị trí địa lý của Dự án 
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Dự án được triển khai tại Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam trên tổng diện 

tích sử dụng là 100.000m2. Các hướng tiếp giáp của Dự án như sau:    

+ Phía Đông Bắc giáp đường nội bộ KCN; 

+ Phía Đông Nam giáp đường nội bộ KCN; 

+ Phía Tây Nam giáp Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam; 

+ Phía Tây Bắc giáp khu đất trống. 

Tọa độ khép góc của Dự án được giới hạn với tọa độ các điểm như sau: 

Bảng 1.4. Tọa độ khép góc của Dự án 

Điểm 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

(T1) 584141.060 2308323.762 

(T2) 584422.853 2308088.466 

(T3) 584424.117 2308074.383 

(T4) 584265.445 2307884.486 

(T5) 583965.714 2308134.760 

(T6) 584126.872 2308322.582 

Sơ đồ vị trí tọa độ khép góc của Dự án như sau: 
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b. Các đối tượng tự nhiên – kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án  

 Các đối tượng tự nhiên: 

- Sông ngòi:  

Gần khu vực dự án là sông Lạch Tray cách dự án khoảng 1,3km về phía Tây Bắc. 

Toàn bộ nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước mưa trong KCN đều được 

thoát theo đường cống quy hoạch ra sông Lạch Tray. 

- Các đối tượng sản xuất kinh doanh xung quanh dự án: Lân cận Dự án có các 

doanh nghiệp như sau: 

+ Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam: cách Dự án 100m về phía Bắc. 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất, lắp ráp linh kiện mô-đun tinh 

thể lỏng (LCM) định vị tự động; sản xuất tấm cảm ứng (TSP) định vị tự động; sản xuất 

tấm dẫn sáng (LGP) định vị tự động; sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử (tấm ốp lưng 

màn hình tivi); cho thuê văn phòng dôi dư; 

+ Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng: cách Dự án 400m về phía 

Đông Bắc. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất thiết bị truyền 

thông; 
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+ Công ty TNHH Federal – Mogul (Việt Nam): cách Dự án 200m về phía Tây 

Bắc. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ 

trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác. 

+ Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam: cách Dự án 200m về phía Tây 

Nam. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty là sản xuất linh phụ kiện điện tử cho 

điện thoại di động, sản xuất linh phụ kiện cho xe có động cơ, sản xuất khung bàn phím 

sử dụng cho các thiết bị điện tử, sản xuất linh phụ kiện cho các thiết bị điện, điện tử; sản 

xuất khuôn các loại. 

- Các đối tượng khác:  

Tại khu vực dự án và xung quanh khu vực dự án trong khoảng bán kính 1km có 

các đối tượng nhạy cảm cần bảo vệ như thôn Hoàng Lâu khoảng 725m về phía Bắc, 

cách khu dân cư xã Hồng Phong khoảng 340m về phía Tây Bắc và cách khu dân cư thôn 

Đồng Xuân khoảng 188m về phía Đông Nam. Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu 

tác động của Dự án tới các đối tượng này. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội: 

- Giao thông:  

+ Quốc lộ 10 cách dự án khoảng 1,26km về phía Đông Nam, quốc lộ 10 đi qua 

KCN Tràng Duệ. Đây là tuyến đường liên tỉnh nối Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, 

Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Hiện trạng tuyến đường là đường nhựa Asphalt, 

chất lượng tốt, mặt đường rộng 10,5 m, đoạn đường từ Cầu Nghìn đến chân cầu Quán 

Toan đã được nâng cấp mở rộng thành đường có quy mô 4 làn xe chạy, chiều rộng nền 

đường 20,5m. 

+ Quốc lộ 5 cũ cách dự án khoảng 4km về phía Đông Bắc và cao tốc Hà Nội – Hải 

Phòng cách dự án khoảng 7,0 km về phía Tây Nam. Các tuyến đường này đều nối với 

khu vực dự án theo quốc lộ 10. Đây là tuyến giao thông quan trọng nối Hải Phòng với 

thủ đô Hà Nội qua tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.   
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Hình 1.4. Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện Dự án 

 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
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Hình 1.5. Sơ đồ vị trí Dự án so với các đối tượng xung quanh 
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1.5.2. Các hạng mục công trình của Dự án  

1.5.2.1. Nhu cầu và cơ cấu sử dụng đất của Dự án 

Các hạng mục công trình chính của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của Dự án 

Stt Hạng mục 
Số 

tầng 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Diện tích 
sàn (m2) Tỷ lệ (%) 

I Diện tích xây dựng - 28.076,6  28,08 

1 Nhà xưởng 1 02 10.089,6 20.074,2 10,09 

2 Nhà xưởng 2 02 10.712,0 21.033,0 10,71 

3 Khu canteen và nhà văn phòng 02 1.620 3.079 1,62 

4 Nhà bảo vệ 1 01 96,0 96,0 0,10 

5 Nhà bảo vệ 2 01 402,0 402,0 0,40 

6 Nhà bảo vệ 3 01 201,0 201,0 0,20 

7 Nhà để xe máy 1 01 1.073,0 1.073,0 1,07 

8 Nhà để xe máy 2 01 2.157,0 2.157,0 2,16 

9 Chòi hút thuốc (02 chòi) 01 159,0 159,0 0,16 

10 Kho hoá chất 01 220,0 220,0 0,22 

11 
Kho chất thải rắn thông thường 
(2 kho) 

01 450,0 450,0 0,45 

12 Kho chất thải nguy hại 01 100,0 100,0 0,10 

13 Kho gas 01 15,0 15,0 0,02 

14 
Phòng bơm và bể nước ngầm 
450m3 (GĐ1) 

01 250,0 250,0 0,25 

15 
Phòng bơm và bể nước ngầm 
425m3 (GĐ2) 

01 236,5 236,5 0,24 

16 Cổng và tường rào - 295,5 295,5 0,30 

II Diện tích cây xanh - 20.658,0 - 20,66 

III Diện tích sân đường nội bộ - 27.282,5 - 27,28 

IV 
Diện tích đất dữ trữ phát 
triển 

- 23.982,9 - 23,98 

Tổng   100.000,0 49.841,2 100,0 
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Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Danh mục các công trình phụ trợ 

TT Hạng mục công trình Các thông số cơ bản 

1 Hệ thống cấp nước  
- Nguồn cung cấp: KCN Tràng Duệ 

- Đường ống PPRD15-D32 để cấp nước vào 
từng khu vực sử dụng. 

2 
Hệ thống cấp điện và chiếu 
sáng 

- Nguồn: KCN Tràng Duệ  

- Nhà máy cấp điện cho công trình được lấy từ 
hệ thống điện chung. Cáp dẫn nối thiết bị thông 
thường Cu/PVC 4x25mm2; 4x16mm2; 
4x10mm2; 2x16mm2; 2x2,5mm2; 2x1mm2 

3 Hệ thống chống sét  - Hệ thống chống sét đánh thẳng  

4 Hệ thống PCCC 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler kết 
hợp với hệ thống chứa cháy họng nước vách 
tường. 

- 02 Bể chứa nước PCCC với tổng thể tích 
875m3. 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án được thể hiện trong bảng 
sau: 

Bảng 1.7. Danh mục các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

TT Hạng mục công trình Các thông số cơ bản 

1 

Hệ 
thống 
thoát 
nước 

Thoát nước mưa mái - Đường ống nhựa D34-D110 

Thoát nước mưa sân, 

đường 
- Đường cống thoát nước mặt D400-D600-
D1200 

Thoát nước thải - Đường ống thoát nước D200 

2 Kho chứa rác thải công nghiệp 02 kho, tổng diện tích 450 m2 

3 Kho chứa CTNH 01 kho, diện tích 100 m2 

4 Bể tách mỡ 01 bể, thể tích 35 m2 

5 Bể tự hoại 3 ngăn Gồm 10 bể, tổng thể tích là 131m3 

6 

Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí 
thải tại các vị trí quét kem hàn, 
hàn thiếc, gia nhiệt, phủ dung 
dịch Urathane 

- Tầng 1, xưởng 1: Gồm hệ thống ống thoát 
khí thải chờ trên trần, 02 ống phóng không 
thoát khí và 02 quạt hút công suất 
40.000m3/h. Nhưng do tầng 1 không phát 
sinh khí thải nên hệ thống này đang không 

sử dụng. 
- Tầng 2, xưởng 1: Gồm hệ thống 139 chụp 
hút, đường ống dẫn, 03 ống phóng không 
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thoát khí, 03 quạt hút trong đó công suất 1 
quạt 20.000m3/h và 2 quạt 40.000m3/h/quạt. 
- Tầng 1, xưởng 2: Gồm hệ thống 52 chụp 
hút, đường ống dẫn, 01 ống phóng không 
thoát khí đặt trên mái tầng 2, 03 quạt hút 
công suất 12.000m3/h/quạt. 
- Tầng 2, xưởng 2: Gồm hệ thống 55 chụp 
hút, đường ống dẫn, 01 ống phóng không 
thoát khí đặt trên mái tầng 2, 03 quạt hút gồm 
02 quạt công suất 12.000m3/h, 01 quạt có 
công suất 19.800m3/h. 

1.5.2.2. Giải pháp thực hiện các hạng mục chính của dự án 

a. Giải pháp thực hiện các hạng mục chính của dự án 

Bảng 1.8. Thống kê các công trình hiện trạng của Dự án 

Stt Công trình 
hiện trạng 

Diện tích 
(m2) Kết cấu hiện trạng 

I Công trình chính 

1 Nhà xưởng 1 10.089,6 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 2 tầng, khung tiệp, mái lợp 

tôn, diện tích sàn 10.089,6 m2. Chiều cao đến trần 

16m. Tường xây gạch chỉ VXM M75, cao 3,5m; từ cốt 

+3,5m đến cốt +6,0m bao xung quanh bằng tôn dày 

0,45mm. Cửa đi dùng cửa đẩy hợp kim, cửa sổ bằng 

Vnhôm kính. Hoàn thiện cốt nền nhà cao hơn sân 

+0,45m. 
- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT mác 250 đá 1x2 

độc lập dưới cột kết hợp với giằng móng BTCT tạo độ 

cứng không gian. Nhà kết cấu khung thép zamin tiền 

chế. Tường bao che xây gạch chỉ tiêu chuẩn mác 75 dày 

220 cao 3,5m, xây, trát tường VXM mác 75. Mái lợp 

tôn dày 0,45mm chống thấm, chống nóng. 

2 Nhà xưởng 2 10.712,0 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 2 tầng, khung tiệp, mái lợp 

tôn, diện tích sàn 10.712 m2. Chiều cao đến trần 16m. 

Tường xây gạch chỉ VXM M75, cao 3,5m; từ cốt 

+3,5m đến cốt +6,0m bao xung quanh bằng tôn dày 

0,45mm. Cửa đi dùng cửa đẩy hợp kim, cửa sổ bằng 

Vnhôm kính. Hoàn thiện cốt nền nhà cao hơn sân 

+0,45m. 
- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT mác 250 đá 1x2 

độc lập dưới cột kết hợp với giằng móng BTCT tạo độ 

cứng không gian. Nhà kết cấu khung thép zamin tiền 

chế. Tường bao che xây gạch chỉ tiêu chuẩn mác 75 dày 
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220 cao 3,5m, xây, trát tường VXM mác 75. Mái lợp 

tôn dày 0,45mm chống thấm, chống nóng.  

3 
Khu canteen 
và nhà văn 

phòng 
1.620 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà hình chữ nhật 2 tầng, cao 

15m. Cốt nền cao hơn cốt sân hoàn thiện là 0,45m. 
- Giải pháp kết cấu: Móng BTCT đá 1x2,  mác 200 kết 

hợp xây gạch chỉ VXM mác 75 có giằng BTCT đá 1x2 

mác 200 khóa cổ móng; các cấu kiện  cột, dầm, sàn 

bằng BTCT đá 1x2, mác 200. Tường móng, tường bao 

che, tường thu hồi xây gạch chỉ đặc mác 75, dày 
220mm; tường ngăn các phòng xây gạch chỉ đặc VXM 

75#, dày 220mm, riêng tường ngăn khu vệ sinh xây 

tường 110mm. Vữa xây và trát tường dùng VXM mác 

75; vữa trát dầm, trần dùng VXM mác 75. 

II Công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ 1 96,0 

Tường gạch chịu lực, mái bê tông 2 Nhà bảo vệ 2 402,0 

3 Nhà bảo vệ 3 201,0 

4 
Nhà để xe 
máy 1 

1.073,0 - Giải pháp kiến trúc: Nhà 1 tầng, khung sắt, mái lợp 
tôn.  
- Giải pháp kết cấu: Nền bê tông, mái lợp tôn dày 
0,45mm chống thấm, chống nóng.  

5 
Nhà để xe 
máy 2 

2.157,0 

6 
Chòi hút 
thuốc  

159,0 

- 02 chòi với tổng diện tích là 159 m2 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà 1 tầng, trụ thép bọc alu, cao 

4,5 m; mái lợp ngói, diện tích sàn 89 m2 và 70m2.  
- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT mác 250 đá 1x2 

độc lập dưới cột kết hợp với giằng móng BTCT tạo độ 

cứng không gian. Mái lợp ngói. 

III  Hạ tầng kỹ thuật  

1 Cây xanh 20.658,0 
Chủng loại: cây bóng mát, bồn hoa, chậu cây leo tại 
nhà văn phòng. 

2 
Đường giao 
thông 

27.282,5 Đường bê tông nhựa Asphal, vỉa hè lát gạch Block. 

b. Giải pháp thực hiện các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án  

Bảng 1.9. Bảng thống kê các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án 

Stt 
Công trình 
hiện trạng 

Thông 
số Kết cấu hiện trạng 

1 Cấp nước HT 
+ Nguồn cung cấp: KCN Tràng Duệ 
+ Đường ống PPRD15-D32 để cấp nước vào từng khu 
vực sử dụng. 
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2 
Cấp điện và 
chiếu sáng 

HT 

+ Nguồn: KCN Tràng Duệ  
+ Nhà máy cấp điện cho công trình được lấy từ hệ thống 
điện chung. Cáp dẫn nối thiết bị thông thường Cu/PVC 
4x25mm2; 4x16mm2; 4x10mm2; 2x16mm2; 2x2,5mm2; 
2x1mm2 

3 Chống sét HT Hệ thống chống sét đánh thẳng  

4 PCCC HT 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler kết hợp với hệ 
thống chứa cháy họng nước vách tường. 
+ 02 Bể chứa nước PCCC với tổng thể tích 870m3 sử 
dụng chung với khu nhà xưởng cho thuê. 

c. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án  

Bảng 1.10. Thống kê các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

Stt Công trình hiện trạng Thông số Kết cấu hiện trạng 

1 

Hệ 
thống 
thoát 
nước 

Thoát nước mưa 

mái 
HT 

Công trình thoát nước mưa mái: đường 
ống nhựa D34-D110 

Thoát nước mưa 

sân, đường 
HT 

- Công trình thoát nước mưa mặt bằng khu 
đất: rãnh thu nước, hố ga lắng cặn. 
- Số lượng hố ga đấu nối: 04 điểm đấu nối. 
+ Toạ độ 1: X(m): 2308204.2, Y(m): 
584289.8;  
+ Toạ độ 2: X(m): 2308119.4, Y(m): 
584392.3. 
+ Toạ độ 3: X(m): 2307937.5, Y(m): 
584316.1. 
+ Toạ độ 4: X(m): 2307907.0, Y(m): 
584289.8. 

Thoát nước thải HT 

- Đường ống dẫn ngầm, 01 hố ga thu cuối 
cùng đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát 
nước chung của KCN. 
- Số lượng hố ga đấu nối: 01 hố ga. Mẫu 
nước thải tại cống thải của của Công ty 
trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước 
thải của KCN. Toạ độ: X(m) = 2307933; 
Y(m) = 584303 

2 Bể tự hoại 3 ngăn 10 bể 
- Công ty có tổng cộng 10 bể tự hoại, tổng 
thể tích 131m3. 

3 Bể tách mỡ 01 bể 01 bể, thể tích 35 m2 

4 
Kho chứa chất thải nguy 
hại 

01 kho 
diện tích 

+ Nhà 1 tầng, trụ BTCT, mái lợp tôn, cửa 
tôn cao 3,9m. Hoàn thiện cốt nền nhà cao 
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100 m2 hơn sân +0,45m. 
+ Móng cọc BTCT mác 250 đá 1x2 độc 
lập dưới cột kết hợp với giằng móng BTCT 
tạo độ cứng không gian. Mái lợp tôn dày 
0,45mm chống thấm. 

+ Kho chứa rác nguy hại được thiết kế xây 
dựng theo đúng quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định về quản lý CTNH và tiêu chuẩn 
TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại – 
Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa. 

5 
Kho chứa chất thải rắn 
sản xuất 

02 kho, 
tổng diện 

tích 450m2 

+ Nhà 1 tầng, trụ BTCT, mái lợp tôn. 

Hoàn thiện cốt nền nhà cao hơn sân 

+0,45m. 
+ Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT mác 

250 đá 1x2 độc lập dưới cột kết hợp với 

giằng móng BTCT tạo độ cứng không gian. 

Mái lợp tôn dày 0,45mm chống thấm, chống 

nóng.  

6 

Công trình, thiết bị xử lý 
bụi, khí thải tại các vị trí 
quét kem hàn, hàn thiếc, 
gia nhiệt, phủ dung dịch 
Urathane 

01 HT 

- Tầng 1, xưởng 1: Gồm hệ thống ống 
thoát khí thải chờ trên trần, 02 ống phóng 
không thoát khí và 02 quạt hút công suất 
40.000m3/h. Nhưng do tầng 1 không phát 
sinh khí thải nên hệ thống này đang không 

sử dụng. 
- Tầng 2, xưởng 1: Gồm hệ thống 139 
chụp hút, đường ống dẫn, 03 ống phóng 
không thoát khí, 03 quạt hút trong đó công 

suất 1 quạt 20.000m3/h và 2 quạt 
40.000m3/h/quạt. 
+ Toạ độ 1: X(m): 2308002, Y(m): 
584261; 
+ Toạ độ 2: X(m): 2308047, Y(m): 
584305; 
+ Toạ độ 3: X(m): 2307949, Y(m): 
584309; 
- Tầng 1, xưởng 2: Gồm hệ thống 52 chụp 
hút, đường ống dẫn, 01 ống phóng không 
thoát khí đặt trên mái tầng 2, 03 quạt hút 
công suất 12.000m3/h/quạt. Tọa độ: 
X(m): 2308017, Y(m): 584312; 
- Tầng 2, xưởng 2: Gồm hệ thống 55 chụp 
hút, đường ống dẫn, 01 ống phóng không 
thoát khí đặt trên mái tầng 2, 03 quạt hút 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam” 
Đ/c: Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam 
 

34 

gồm 02 quạt công suất 12.000m3/h, 01 
quạt có công suất 19.800m3/h. Tọa độ: 
X(m): 2308017, Y(m): 584312. 

1.5.3. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 

Bảng 1.11. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 

TT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 
(bộ/chiếc) 

Tình 
trạng 

Nguồn cung 
cấp 

1 Máy quét  kem hàn 32 80% Nhật Bản 

2 Máy kiểm tra kem hàn (3D SPI) 32 80% Hàn Quốc 

3 Máy dán linh kiện 16 80% Mỹ 

4 Lò gia nhiệt 32 80% Hàn Quốc 

5 Máy kiểm tra quang học sau lò (AOI) 32 80% Hàn Quốc 

6 Máy cắm linh kiện nằm 32 80% Nhật Bản 

7 Máy cắm linh kiện đứng 32 80% Hàn Quốc 

8 Máy hàn Sóng 8 80% Hàn Quốc 

9 Máy đọc mã (barcode) 14 80% Hàn Quốc 

10 Máy kiểm tra thông mạch của bản mạch 8 80% Hàn Quốc 

11 Máy kiểm tra chức năng 12 80% Hàn Quốc 

12 Máy cắt via mạch 6 80% Hàn Quốc 

13 Máy đổ keo 4 80% Hàn Quốc 

14 Máy kiểm tra chức năng cuối cùng 20 80% Hàn Quốc 

15 Máy kiểm tra quang học trước lò (3D MOI) 22 80% Hàn Quốc 

16 Máy truyền tải mạch PCB 54 80% Mỹ 

17 Máy lật mạch PCB 8 80% Hàn Quốc 

18 Máy làm mát PCB và linh kiện 18 80% Hàn Quốc 

19 Máy Dập Tự Động 16 80% Nhật Bản 

20 Máy cắt  chuốt dây 4 80% Hàn Quốc 

21 Máy Dập Bán Tự Động 24 80% Hàn Quốc 

22 Máy Chuốt Vỏ Dây 2 80% Hàn Quốc 

23 Máy xoắn lõi dây điện 2 80% Hàn Quốc 
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24 Máy thông mạch bộ dây điện 32 80% Hàn Quốc 

25 Máy Quấn vỏ bộ dây điện 4 80% Hàn Quốc 

26 Máy X-ray 2 80% Hàn Quốc 

1.5.4. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 2.100.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn, một 

trăm bốn mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 100.000.000 USD (bằng chữ: Một trăm triệu) 

đô la Mỹ. 

1.5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam trực tiếp quản lý và thực hiện dự 

án. Tổng số cán bộ công nhân viên của Dự án là 2.210 người.  

- Chế độ làm việc: làm việc 2ca/ngày, 24 ngày/tháng, 288 ngày/năm. Các ngày 

nghỉ lễ theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

- Về mặt quản lý môi trường: Bộ phận môi trường, an toàn, sức khỏe gồm 1 người 

quản lý các vấn đề an toàn môi trường sức khỏe của Công ty, có trách nhiệm báo cáo 

trực tiếp giám đốc. Tuân thủ luật Việt Nam, triển khai các trương trình an toàn cho tất 

cả cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty như sau: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy quản lý Dự án   

Ban Giám đốc 

Hành 
chính, 

nhân sự 

Kỹ thuật sửa 
chữa máy 

móc 

Tổ cơ 

điện, bảo 
trì điện 

Tài 
chính 

kế toán 

Kinh doanh, 
xuất nhập 

khẩu 

An toàn và 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án có ngành nghề đầu tư là Sản xuất, lắp ráp bảng vi mạch điện tử, bộ dây điện 

cho các thiết bị điện tử. Dự án này phù hợp với các quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nước phê duyệt, thể hiện tại các văn bản sau:   

- Quyết định 821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Xây dựng Hải Phòng thành 

trung tâm kinh tế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát 

triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, đảm bảo khai thác và sử dụng lâu 

dài các nguồn tài nguyên và giữ  vững cân bằng sinh thái, chủ động thích nghi, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường và phát triển 

bền vững. 

- Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/05/2022 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư 

có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 

đến 2025, định hướng đến 2030. Theo nội dung tại Quyết định này thì Dự án thuộc nhóm 

khuyến khích đầu tư.  

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định định về 

quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. 

Dự án được thực hiện tại Lô K1, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc KKT 

Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng phù hợp với quy hoạch phát triển của KCN 

Tràng Duệ, thể hiện ở các văn bản sau:       

- Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tràng Duệ và Quyết 

định số 589/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tràng Duệ (khu A) tại các xã: Lê Lợi, Hồng Phong, Bắc 

Sơn và An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Dự án thuộc lô P, được quy 

hoạch là đất công nghiệp. 

- Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 

về việc ban hành danh mục lĩnh vực thu hút đầu tư và tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư 

vào KCN Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Theo 
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đó, lĩnh vực ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm: sản xuất thiết bị truyền thông (điện 

thoại di động, camera, thiết bị ghi âm, ghi hình, máy nghe nhạc cầm tay thế hệ mới); sản 

xuất sản phẩm điện tử dân dụng: tivi, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi; 

sản xuất linh kiện điện tử: các loại linh kiện, vi mạch điện tử, màn hình LED, LCD,…; 

sản xuất và một số tiêu chí về đối tác thu hút đầu tư (ưu tiên lựa chọn: tập đoàn điện tử 

LG (LGE), các công ty thành viên và các đối tác của LGE,… 

- Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của KCN Tràng Duệ đã được phê duyệt, 

các ngành nghề thu hút đầu tư của KCN có nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử. 

- KCN Tràng Duệ đã được các ban ngành cấp các hồ sơ sau: 

+ Quyết định số 542/QĐ-BTNMT ngày 17/03/2008 về việc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

KCN Tràng Duệ - Khu A”; 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 107/GXN-TCMT 

ngày 24/9/2018 của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tràng 

Duệ - Khu A (giai đoạn 1). 

+ Khu công nghiệp Tràng Duệ đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước Số 1091/GP-BTNMT cấp ngày 3/5/2019. Thời hạn cấp 

phép 10 năm kể từ ngày giấy phép có hiệu lực.  

(Quyết định phê duyệt ĐTM, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

và giấy phép xả thải của KCN Tràng Duệ được sao đính kèm phụ lục của báo cáo). 

Do vậy, việc triển khai Dự án tại vị trí lựa chọn phù hợp với quy hoạch phát triển 

của Khu công nghiệp. 

Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án là phù hợp với quy hoạch phát triển công 

nghiệp của thành phố Hải Phòng nói riêng và quy hoạch phát triển Việt Nam nói chung. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nội dung này đã được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 

4106/QĐ-BQL ngày 16/12/2019 và không có sự thay đổi nên báo cáo không đánh giá 

lại.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a. Nguồn phát sinh: khi có mưa lớn, nước mưa sẽ cuốn theo bụi bẩn, tạp chất thô,... 

khu vực dự án vào nguồn tiếp nhận.  

b. Lưu lượng nước mưa chảy tràn: khoảng 0,0225 m3/s. 

c. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nguyên tắc thu gom: Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ thống thoát nước 

mưa của Công ty, sau đó đấu nối với hệ thống thoát mặt của Khu công nghiệp. 

Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn được thể hiện trên sơ đồ như sau: 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn 
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*Tổng mặt bằng thu thoát nước mưa chảy tràn của Công ty: 

 

Hình 3.2. Tổng mặt bằng thu thoát nước mưa chảy tràn của Công ty 

Mô tả quy trình:  

- Quy trình vận hành:  

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa từ mái được thoát ra sê nô, theo hệ thống 

ống nhựa D34-D110 thoát vào các hố ga quanh nhà máy rồi thoát ra hệ thống thoát nước 
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chung của KCN. 

+ Nước mưa chảy tràn trên sân công nghiệp được thu gom vào các hố ga qua hệ 

thống cống thoát nước D400-D600 bao quanh các công trình rồi nhập dòng về đường 

cống trước khi thoát vào hệ thống thoát nước của KCN.  

Nước mưa được thu gom từ bề mặt sân vào các lưới thu lòng đường và hố thu nước 

đặt dọc theo bên mép đường với khoảng cách 20m đến 30m một hố. Sau đó nước mưa 

sẽ theo các tuyến cống D400-D600-D1200 ra ngoài vào hệ thống thoát nước chung của 

KCN. 

- Số lượng: 04 điểm đấu nối; 

- Công nghệ: xử lý bằng phương pháp cơ học; 

- Toạ độ điểm xả:  

+ Toạ độ 1: X(m): 2308204.2, Y(m): 584289.8;  

+ Toạ độ 2: X(m): 2308119.4, Y(m): 584392.3. 

+ Toạ độ 3: X(m): 2307937.5, Y(m): 584316.1. 

+ Toạ độ 4: X(m): 2307907.0, Y(m): 584289.8. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 2.210 cán bộ, công nhân viên làm 
việc tại Nhà máy. 

b. Lượng phát sinh: 

Theo tính toán tại chương 1 của báo cáo, lượng nước cấp sinh hoạt của Dự án là 

165,75 m3/ngày.đêm. Định mức nước thải bằng 100% lượng nước cấp (theo khoản 1, 

điều 39 nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.) 

Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt là: 165,75 x 100% = 165,75m3/ngày. Trong 

đó: 

+ Nước thải từ hoạt động của nhà vệ sinh là 20 lit/người.ca là: (20 x 2.210)/1000 x 

100% = 44,2 m3/ngày 

+ Nước thải từ hoạt động của nhà ăn 25 lit/người.ca (mỗi người ăn 01 bữa) là: (25 x 

2.210)/1000 x 100% = 55,25 m3/ngày 

+ Nước thải từ hoạt động rửa tay chân là phần nước còn lại là: 66,3 m3/ngày. 

c. Thu gom, thoát nước thải 
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- Nguyên tắc thu gom: Hệ thống thu thoát nước thải của Công ty được xây dựng 

tách riêng với hệ thống thu thoát nước mưa. 

Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt như sau:  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải của Công ty 
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Hình 3.4. Tổng mặt bằng thu thoát nước thải của Công ty 

- Số lượng: 10 bể tự hoại; 

- Dung tích: tổng thể tích bể tự hoại là 131m3. 

- Công nghệ: xử lý bằng phương pháp vi sinh yếm khí, cơ học; 

- Quy trình vận hành: Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể phốt 3 

ngăn và nước thải từ nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ rồi nhập dòng với nước 

rửa tay chân và thoát vào cống thải cuối của Công ty trước khi đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN Tràng Duệ để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra nguồn 
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tiếp nhận. 

- Điểm xả thải: 01 điểm. Mẫu nước thải tại cống thải của của Công ty trước khi 

đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của KCN. Toạ độ: X(m) = 2307933; Y(m) = 

584303; 

 Nước thải sản xuất 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sản xuất, có phát sinh lượng dung 

dịch IPA (Iso Propanoln Ancol) để rửa dụng cụ pha chế Urethane, rửa khuôn trong quá 

trình quét kem hàn, rửa dụng cụ quét kem hàn. 

- Lượng phát sinh: 30.000 kg/năm 

- Biện pháp thu gom: toàn bộ lượng dung dịch IPA phát sinh sau khi sử dụng sẽ 

được thu gom vận chuyển toàn bộ cùng với chất thải nguy hại phát sinh của Nhà máy. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Từ hoạt động vận tải 

a. Nguồn phát sinh: Từ hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên liệu, thành phẩm sản 

xuất trong giai đoạn vận hành của toàn bộ nhà máy.  

b. Thành phần: Bụi lơ lửng, khí thải chứa CO, SO2, NOx, VOC,... do các phương 

tiện vận tải sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diezel  

c. Lượng thải:  

- Lượng nguyên vật liệu và hóa chất cần vận chuyển là: 

+ Tổng lượng nguyên vật liệu đầu vào và nguyên liệu đóng gói của nhà máy là: 

3.198,6 tấn/năm;  

+ Tổng lượng sản phẩm đầu ra của cả nhà máy là 3.131 tấn/năm; 

=> Tổng lượng nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy là 3.198,6 + 3.131 = 6.329,6 

tấn/năm. 

- Phương tiện vận chuyển: xe container có tải trọng 20ft. 

- Dự án sử dụng xe container 20ft để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, 

lượng hàng hóa tối đa chuyên chở trong 1 chuyến là 22 tấn. Thời gian vận chuyển nguyên 

vật liệu và sản phẩm chỉ tập trung khoảng 1 ngày/tuần tức là 52 ngày/năm. => Tổng số 

xe cần để vận chuyển là 288 chuyến/năm ≈ 6 chuyến xe/ngày ≈ 1 chuyến/giờ = 2 lượt 

xe/giờ. Tuy nhiên, thực tế các hoạt động vận chuyển này phụ thuộc theo từng giai đoạn 

sản xuất, thời điểm hoạt động sản xuất của nhà máy. Vì vậy, có những thời điểm có thể 

tập trung 2-3 xe container vận chuyển nguyên vật liệu và cũng như xuất hàng hóa đi. 
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Các tác động do hoạt động vận chuyển này gây ra tác hại máy có thể nhỏ nhưng khi khi 

kết hợp cùng với các hoạt động khác (hoạt động bốc xếp hàng hóa; hoạt động sản xuất 

của nhà máy; hoạt động sinh hoạt của công nhân viên hay hoạt động của các phương 

tiện trên tuyến đường vận chuyển,...) ít nhiều sẽ gây cộng hưởng các phát thải và rủi ro 

tai nạn gây ô nhiễm môi trường. 

d. Biện pháp giảm thiểu 

- Chỉ được phép sử dụng phương tiện vận tải có các giấy tờ kiểm định được phép 

lưu hành theo quy định của các phương tiện vận tải, định kỳ bảo dưỡng động cơ phương 

tiện, dự kiến 3 tháng/lần; 

- Các phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong việc đỗ dừng để 

xếp dỡ hàng hóa, tốc độ quy định 5-10 km/h. Nhà máy bố trí bảo vệ để điều tiết, kiểm 

soát phương tiện ra vào, tránh hiện tượng ùn ứ hoặc va chạm trong phạm vi khu vực 

Nhà máy. Lái xe phải nghiêm túc chấp hành theo hiệu lệnh điều tiết của cán bộ phụ trách 

và tuyệt đối phải chấp hành việc đi lại cũng như giữ vệ sinh trong khuôn viên Công ty 

theo đúng quy định. 

3.2.2. Từ hoạt động của phương tiện cá nhân của cán bộ công nhân viên 

a. Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động các phương tiện cá nhân của cán bộ 

công nhân viên của Nhà máy. 

b. Lượng phát sinh 

Các phương tiện cá nhân của cán bộ, công nhân viên đều chạy bằng xăng, dầu DO, 

khi vận hành sẽ gây bụi, khí thải chứa CO, SO2, NOX,...  

+ Ước tính số lượng ô tô lớn nhất ra vào Công ty tại thời điểm nhất định là 5 xe.  

+ Toàn bộ Nhà máy có 2.210 cán bộ nhân viên và làm việc 2 ca/ngày nên mỗi ca 

có khoảng 1.105 lao động. Trong đó: 

 3% số lượng cán bộ nhân viên đi buýt (xe đưa đón cán bộ công nhân viên), 

tương đương với 33 người => 2 xe buýt loại 16 chỗ ngồi để đưa đón công 

nhân. 

 97% còn lại đi xe máy, tương đương với 1.072 xe máy 

 Lưu lượng xe lớn nhất trong 1 giờ ra vào khu vực Nhà máy là 1.072 xe máy và 

7 xe ô tô. 

c. Biện pháp giảm thiểu 

- Bố trí bảo vệ điều tiết phương tiện ra vào dự án, yêu cầu cán bộ, công nhân viên 
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dừng xe máy và tắt máy trước cổng. 

- Khuôn viên dự án đã hiện hữu cây xanh điều hòa khí hậu.  

- Phun ẩm tưới bụi khu vực cổng ra vào và khu để xe hàng ngày.  

3.2.3. Từ hoạt động sản xuất 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động sản xuất 

- Khu vực văn phòng chính: 40 điều hòa, công suất 9.600-48.000BTU; 

- Khu vực sản xuất nhà máy 2: sử dụng hệ thống làm mát từ 04 chiller, công suất 

863,6-1.072KW. 

- Khu vực sản xuất nhà máy 2 bố trí quạt gió AHU 11 chiếc, công suất 48.000 – 

54.000m3/h. 

Các hệ thống điều hòa đều được làm lạnh bằng môi chất lạnh R-410A hoặc R-32, 
đây là những môi chất lạnh thế hệ mới đang được khuyến khích sử dụng vì không có 

thành phần CFC và HCFC là những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính. 

Nhà máy 2 của Công ty được thông gió bằng hệ thống điều hòa không khí. Tại khu 

vực văn phòng, hiện tại đã lắp đặt máy 40 máy điều hòa công nghiệp với công suất mỗi 

máy là 48.000 BTU, tổng công suất của các máy điều hòa là 1.920.000 BTU. Bên cạnh 

đó, nhà máy còn sử dụng hệ thống làm mát từ 04 chiller, công suất 863,6-1.072KW, 

tổng công suất của 04 chiller là 4.288KW và quạt gió AHU 11 chiếc, công suất 48.000 

– 54.000m3/h, tổng công suất của 11 quạt gió AHU là 594.000m3/h. 

b. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

Bụi khí thải tại các vị trí phát sinh khí thải như quét kem hàn, hàn thiếc, gia nhiệt, 

phủ dung dịch Urathane,…được thu gom và thoát ra môi trường qua các ống phóng 

không, cụ thể:   

- Tầng 1, xưởng 1: Gồm hệ thống ống thoát khí thải chờ trên trần, 02 ống phóng 

không thoát khí và 02 quạt hút công suất 40.000m3/h. Nhưng do tầng 1 không phát sinh 

khí thải nên hệ thống này đang không sử dụng. 

- Tầng 2, xưởng 1: Gồm hệ thống 139 chụp hút, đường ống dẫn, 03 ống phóng 

không thoát khí, 03 quạt hút trong đó công suất 1 quạt 20.000m3/h và 2 quạt 

40.000m3/h/quạt. 

+ Toạ độ 1: X(m): 2308002, Y(m): 584261; 

+ Toạ độ 2: X(m): 2308047, Y(m): 584305; 

+ Toạ độ 3: X(m): 2307949, Y(m): 584309; 
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- Tầng 1, xưởng 2: Gồm hệ thống 52 chụp hút, đường ống dẫn, 01 ống phóng 

không thoát khí đặt trên mái tầng 2, 03 quạt hút công suất 12.000m3/h/quạt. Tọa độ: 

X(m): 2308017, Y(m): 584312. 

- Tầng 2, xưởng 2: Gồm hệ thống 55 chụp hút, đường ống dẫn, 01 ống phóng 

không thoát khí đặt trên mái tầng 2, 03 quạt hút gồm 02 quạt công suất 12.000m3/h, 01 

quạt có công suất 19.800m3/h. Tọa độ: X(m): 2308017, Y(m): 584312. 

Một số hình ảnh đường ống thu gom và ống thoát khí của Công ty: 

Khu 
vực 

sản 

xuất 

bảng 
mạch 

cho 
màn 
hình 

ôtô tại 

tầng 2 

xưởng 

1 
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Khu 
vực 

sản 

xuất 

bảng 

mạch 

cho 
máy 
giặt 

tại 

tầng 1 

xưởng 

2 
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Khu 
vực 

sản 

xuất 

bảng 
mạch 

cho 
tivi tại 

tầng 2 
xưởng 

2 

  

 

 
 

Hình 3.5. Một số hình ảnh đường ống thu gom và ống thoát khí của Công ty 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy bao gồm: chất thải 

từ quá trình đúc ép nhựa; thép các loại, sản phẩm hỏng từ quá trình gia công nguội chi 

tiết kim loại; sản phẩm hỏng từ quá trình sản xuất dụng cụ và đồ nghề lao động cầm tay; 

sản phẩm hỏng từ quá trình sản xuất thùng lọc cho máy hút bụi; nguyên liệu đóng gói 

nguyên vật liệu đầu vào; bao bì carton từ quá trình đóng gói sản phẩm; Tấm nhựa PVC 

phát sinh từ quá trình sản xuất hộp đựng sản phẩm; cặn lắng từ 02 hệ thống dập bụi, bi thép 

thải…Lượng chất thải này được tính toán như sau:  
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- Bavia nhựa, các chi tiết nhựa lỗi hỏng trong quá trình sản xuất chi tiết nhựa chiếm 

2% tổng lượng hạt nhựa sử dụng tại Nhà máy. Trong đó:  

+ Tỷ lệ hao hụt bavia nhựa, các chi tiết nhựa tái sử dụng tại nhà máy chiếm 1,5% 

là: 1,5% x 974,28 = 14,61 tấn/năm. Lượng chất thải này được đưa sang công đoạn nghiền 

và tái sử dụng nên không thải ra môi trường.  

+ Tỷ lệ nhựa vón cục không thể tái sử dụng chiếm 0,5% là: 0,5% x 974,28 = 4,87 

tấn/năm.  

Vậy, lượng chất thải từ quá trình đúc ép nhựa là: 4,87 tấn/năm. 

- Nhôm thỏi, kẽm thỏi sản phẩm hỏng từ quá trình đúc ép kim loại chi tiết kim loại. 

Tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình này là 5%. Tổng lượng nhôm và kẽm để 

sản xuất cán dao là 512 tấn/năm. Vậy, lượng chất thải này là: 512 x 5% = 25,6tấn/năm. 

Lượng chất thải này được tái sử dụng nên không thải ra môi trường. 

- Thép các loại, sản phẩm hỏng từ quá trình gia công nguội chi tiết kim loại. Tỷ lệ 

hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình này là 5% từ quá trình đột dập tạo kích thước và 

sản phẩm hỏng. Tổng lượng thép để phục vụ quá trình gia công nguội chi tiết kim loại 

là 1.864 tấn/năm. Vậy, lượng chất thải này là: 1.864 x 5% = 93,2 tấn/năm. Chủ đầu tư 

cam kết khi phát sinh chất thải này sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích thành phần, nếu kết 

quả cho thấy hàm lượng dầu trong chất thải này nằm trong giới hạn của chất thải nguy 

hại thì chủ đầu tư cam kết sẽ thu gom, xử lý cùng chất thải nguy hại của nhà máy. 

- Sản phẩm hỏng từ quá trình sản xuất dụng cụ và đồ nghề lao động cầm tay. Tỷ lệ 

hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình này là 0,01%. Tổng khối lượng các nguyên liệu 

này là 1.547,25 tấn/năm. Vậy, lượng chất thải này là: 1.547,25 x 0,01% = 0,15tấn/năm.  

- Chi tiết lỗi hỏng từ quá trình lắp ráp máy đo lazer cầm tay. Tỷ lệ hao hụt nguyên 

vật liệu trong quá trình này là 0,01%. Tổng khối lượng các chi tiết này là 9,001tấn/năm. 

Vậy, lượng chất thải này là: 9,001 x 0,01% = 0,001tấn/năm. Các chất thải này lẫn thành 

phần nguy hại nên được thu gom, xử lý cùng CTNH của Nhà máy. 

Vậy, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất là: 4,87 + 93,2 + 

0,15 = 98,22 tấn/năm. 

Bên cạnh đó, còn các chất thải phát sinh từ quá trình đóng gói nguyên vật liệu và 

sản phẩm gồm: 

- Nguyên liệu đóng gói nguyên vật liệu đầu vào: lượng bao bì này ước tính chiếm 

khoảng chiếm 0,5% tổng lượng nguyên liệu nhập về nhà máy là: 3.693,74 x 0,5% = 

18,47tấn/năm. 
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- Bao bì carton từ quá trình đóng gói sản phẩm: lượng chất thải này chiếm 2% tổng 

lượng vật liệu đóng gói sử dụng cho nhà máy, tương đương với: 220 x 2% = 4,4tấn/năm. 

- Nguyên liệu tấm nhựa PVC phát sinh từ quá trình sản xuất hộp đựng sản phẩm 

chiếm 1% tổng lượng nguyên liệu nhập về nhà máy là: 45 x 1% = 0,45 tấn/năm. 

=> Tổng lượng bao bì đóng gói là: 18,47 + 4,4 + 0,45 = 23,32 tấn/năm. 

- Cặn lắng từ 02 hệ thống dập bụi là 0,14 tấn/năm (được tính bằng lượng bụi phát 

sinh từ quá trình mài/đánh bóng). 

- Bi thép thải từ quá trình làm sạch bề mặt kim loại: 01 tấn/năm. 

Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh của dự án là: 122,68 tấn/năm. 

Trong đó: 

+ Lượng chất thải rắn đi vào sản phẩm: 98,22 tấn/năm; 

+ Lượng chất thải không đi vào sản phẩm: 1,14 tấn/năm 

+ Lượng bao bì đóng gói nguyên vật liệu và sản phẩm: 23,32 tấn/năm. 

- Quy mô: Công ty bố trí 02 kho chứa với tổng diện tích 450m2, trụ BTCT, mái 

lợp tôn. Mái lợp tôn dày 0,45mm chống thấm. 

- Xử lý: đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 1708.2023 

ngày 17/8/2023 giữa Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam và Công ty 

TNHH Tân Thuận Phong. 

- Đánh giá hiệu quả xử lý của công trình: Công trình đáp ứng hiệu quả đối với việc 

lưu giữ, xử lý chất thải độc hại. Không có sự cố trong việc lẫn rác thải, quá tải. Rác thải 

được Công ty TNHH Tân Thuận Phong phối hợp cùng chủ dự án thực hiện đầy đủ các 

thủ tục khi vận chuyển xử lý rác thải theo đúng quy định. 
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Hình ảnh khu kho chứa chất thải công nghiệp của Công ty 

3.3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt 

Rác thải sinh hoạt bao gồm rác thải từ văn phòng (giấy hỏng, kim, kẹp,…), rác thải 

do sinh hoạt, rác thải từ hoạt động ăn uống của Cán bộ công nhân viên sử dụng hằng ngày 

(các loại thực phẩm thải loại, thực phẩm hỏng, bao gói thức ăn…). Thành phần rác thải 

sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ, có khả năng gây ô nhiễm môi trường 

nên cần được thu gom thường xuyên và chuyên chở đến nơi quy định.  

- Lượng lao động của Nhà máy 2.210 người; 

- Lượng rác thải sinh hoạt được ước tính theo số lao động của Nhà máy. Lượng rác 

thải sinh hoạt được ước tính theo số lao động của Nhà máy với mức thải trung bình 

0,43kg/người/ngày (Định mức thải tính bằng 1/3 theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – thuộc mục 2.12.1, bảng 2.23 do mỗi công 

nhân chỉ làm việc 1 ca/ngày). Nhà máy làm việc 2 ca/ngày, tuy nhiên, công nhân làm 

việc luân phiên nhau nên mỗi người chỉ làm việc 1 ca/ngày (tương đương 8h/ngày). Vậy 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cho 1 người trong 1 ca là 0,43 x 2.210 = 950,3 

kg/ngày. 

Trong đó: 

+ Rác thải từ nhà ăn chiếm khoảng 80% tổng lượng rác phát sinh của nhà máy là: 

M1 = 950,3 x 80% = 760,24 kg/ngày.  
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+ Rác từ khu vực văn phòng, rác do hoạt động sinh hoạt của công nhân... chiếm 

20% lượng rác còn lại là: M2 = 189,2 x 20% = 190,06 kg/ngày.  

- Quy mô: Công ty bố trí 02 thùng rác chuyên dụng với dung tích 1m3/thùng. 

- Xử lý:  

+ Lượng rác này được thu gom và tập kết về khu vực chứa rác sinh hoạt của nhà 

máy, cuối ngày thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

+ Đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải với Công ty với Công ty CP TM 

Xây dựng & Môi trường Đại Minh số 20160321/HSVN-ĐM-RTSH ngày 21/03/2016. 

- Đánh giá hiệu quả xử lý của công trình: Công trình đáp ứng hiệu quả đối với việc 

lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt. Rác thải được lưu trữ thành từng bao riêng biệt và 

không có nguy cơ bị lẫn, rò rì ra ngoài môi trường. Công ty được Công ty CP TM Xây 

dựng & Môi trường Đại Minh phối hợp cùng chủ dự án thực hiện đầy dủ các thủ tục khi 

vận chuyển xử lý rác thải theo đúng quy định. 

 

Hình ảnh khu vực chứa chất thải sinh hoạt của Công ty 

3.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất nguy hại 

Chủng loại, khối lượng nguyên vật liệu đầu vào, có thể dự báo lượng CTNH phát 

sinh từ hoạt động của Dự án như sau: 

- Linh kiện lỗi hỏng lẫn thành phần nguy hại phát sinh từ quá trình lắp ráp máy đo 

lazer cầm tay: 0,001 tấn/năm = 1 kg/năm (theo tính toán tại phần chất thải rắn sản xuất). 
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- Khung in thải: 0,03 tấn/năm = 30kg/năm (được tính bằng lượng khung in sử dụng 

trong 1 năm). 

- Nước thải lẫn thành phần nguy hại từ quá trình rửa bề mặt sản phẩm trước khi 

sơn. Tổng lượng nước thải này là 56m3/năm ≈ 56.000 kg/năm.  

- Nước thải từ quá trình dập bụi sơn. Tổng lượng nước này này là 10,8m3/năm ≈ 

10.800 kg/năm. 

- Bao bì thải nhiễm thành phần nguy hại: bao bì đựng dầu làm mát, mực in, dung 

môi pha mực, keo, bao bì đựng sơn bột, bao bì đựng sơn lỏng. Khối lượng bao bì được 

tính toán như sau: 

Loại hóa 
chất 

Khối 
lượng sử 

dụng 
(tấn/năm) 

Quy cách 
đóng gói 

Khối lượng 
của 1 vỏ 

bao bì (kg) 

Tổng khối 
lượng vỏ 
(kg/năm) 

Ghi chú 

Dầu làm mát 2,25 200kg/thùng 10kg/thùng 114 

Bao bì 
cứng bằng 
kim loại 

Mực in 0,48 20kg/thùng 0,5kg/thùng 12 

Dung môi 
pha mực 

0,05 20kg/thùng 0,5kg/thùng 1,3 

Chất tẩy dầu 
mỡ 

4,00 25kg/thùng 0,7kg/thùng 112 

Keo 0,15 50ml/chai 0,05 kg/lọ 15 Bao bì 
cứng bằng 

nhựa 
Bao bì đựng 
sơn lỏng 

0,40 20kg/thùng 1kg/bao 140,4 

Bao bì đựng 
sơn bột 

3,51 25kg/bao 0,2kg/bao 3,95 
Bao bì 
mềm 

Vậy:  

+ Tổng lượng bao bì cứng bằng kim loại là: 239,3 kg/năm; 

+ Tổng lượng bao bì cứng bằng nhựa là: 155,4 kg/năm; 

+ Tổng lượng bao bì mềm là: 3,95 kg/năm. 

Bên cạnh đó, còn một số chất thải khác từ hoạt động của máy móc thiết bị và văn 

phòng, bao gồm: 

- Bóng đèn huỳnh quang thải: 70 kg/năm; 

- Pin/acquy thải: 20 kg/năm; 

- Dầu bôi trơn tổng hợp thải: 270kg/năm. 
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- Giẻ lau, găng tay dính dầu: 150kg/năm. 

- Váng sơn thải: 8kg/năm. 

- Than hoạt tính thải: 3.500 kg/năm. 

Tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 01 năm được trình bày cụ 

thể như sau: 

Bảng 3.1. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 01 năm 

STT Tên CTNH 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng 
tại Dự án 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 70 16 01 06 

2 Pin/acquy thải Rắn 20 16 01 12 

3 Dầu bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 270 17 02 03 

4 Giẻ lau, găng tay dính dầu Rắn 150 18 02 01 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 239,3 18 01 02 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 15 18 01 03 

7 Bao bì mềm thải Rắn 3,95 18 01 01 

8 
Linh kiện lỗi hỏng lẫn thành phần 
nguy hại 

Rắn 1 19 02 05 

9 Khung in thải Rắn 20 19 12 03 

10 
Nước thải nhiễm thành phần nguy 
hại 

Lỏng 66.800 19 10 01 

11 Cặn lắng từ quá trình rửa Rắn 300 08 01 01 

12 Váng sơn thải Rắn 8 08 01 01 

13 Than hoạt tính thải Rắn 3.500 12 01 04 

Tổng 71.397,25  

- Kho chứa chất thải nguy hại S = 100m2; 

- Kết cấu: được thiết kế xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, kho được bố trí bình chữa 

cháy cầm tay; bố trí thùng chứa riêng có nắp đậy, có dán nhãn, biển cảnh báo với từng 

loại chất thải; ngoài kho có dán biển cảnh báo, cửa khóa,... 

- Xử lý: đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 1708.2023 

ngày 17/8/2023 giữa Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam và Công ty 

TNHH Tân Thuận Phong. 
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- Đánh giá hiệu quả xử lý của công trình: Công trình đáp ứng hiệu quả đối với việc 

lưu giữ, xử lý chất thải độc hại. Không có sự cố trong việc lẫn rác thải, quá tải. Rác thải 

được Công ty TNHH Tân Thuận Phong phối hợp cùng chủ dự án thực hiện đầy đủ các 

thủ tục khi vận chuyển xử lý rác thải theo đúng quy định. 

  

Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại của Công ty 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế mức tiếng ồn, Công ty sẽ sử dụng các biện pháp sau: 

- Kiểm tra thường xuyên độ cân bằng của máy móc, thiết bị (khi lắp đặt và định 

kỳ trong quá trình hoạt động); kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ bảo dưỡng. 

- Cán bộ nhân viên làm việc ở các vị trí có mức ồn và độ rung lớn đều được cấp 

phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động chuyên dùng: quần áo bảo hộ, nút tai chống ồn... 

- Tuyên truyền giáo dục và có biện pháp bắt buộc người lao động sử dụng nút tai 

chống ồn, khẩu trang phòng bụi khi làm việc. Sắp xếp, bố trí những khoảng nghỉ ngắn 

xen kẽ trong ca làm việc để giảm thiểu tác hại của tiếng ồn đối với người lao động. 

- Duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các 

bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc 

trong những điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. 

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong 

những điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/10/2013. 

- Thực hiện trồng cây xanh xung quanh tường rào Công ty để tạo bóng mát và cảnh 

quan môi trường, giảm tác động của bụi, nhiệt độ và tiếng ồn. Các loại cây xanh được 

trồng tại Công ty là xoài, lộc vừng, sấu, phượng, keo… với diện tích 20.658,0m2 chiếm 

20,66%.  
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- Giám sát tiếng ồn, độ rung định kỳ tại các khu vực làm việc, đảm bảo tiếng ồn, 

độ rung nằm trong ngưỡng cho phép đối với QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn – Giá trị cho phép tại nơi làm việc và QCVN 27:2016/BYT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Phòng cháy chữa cháy 

- Công ty đã được Công an thành phố Hải Phòng – Phòng Cảnh sát PCCC TP Hải 

Phòng cấp Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 452/TD-

PCCC ngày 10/12/2019 về công trình Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam (giai 

đoạn 2). 

- Công ty đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hải Phòng 

đồng ý việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình: Nhà máy sản xuất 

điện tử Haengsung Việt Nam (giai đoạn 2) số 194/NT-PC07 ngày 17/9/2020. 

*Hệ thống báo cháy tự động   

Hệ thống báo cháy tự động giám sát các vị trí, khu vực lắp đặt thiết bị bằng các 

đầu cảm biến khói, quang, nhiệt gọi là các đầu báo cháy. Khi có cháy xảy ra các đầu báo 

tự động phát hiện các yếu tố đặc trưng của các đám cháy như khói, quang nhiệt và truyền 

tín hiệu về tủ trung tâm. Tại đây tín hiệu sẽ được xử lý và đưa ra các tín hiệu cảnh báo 

bằng đèn, còi, chuông, cũng như địa chỉ của những nơi xảy ra sự cố cháy. Ngoài ra hệ 

thống còn được lắp đặt thêm các điểm báo chú ý chủ động, dùng cho người phát hiện ra 

đám cháy. 

*Hệ thống chữa cháy 

- Chữa cháy bằng tay: Trong trường hợp đám cháy nhỏ mới phát hiện có thể sử dụng 

các bình chữa cháy bằng tay. Trang bị bình chữa cháy cầm tay là loại đa tác dụng với chất 

chữa cháy bằng bột ABC-8kg, BC, bình khí CO2,... để có thể dập tắt các đám cháy chất 

rắn, chất lỏng và chữa cháy các thiết bị điện, được bố trí trong khu lắp đặt các thiết bị và 

nhà văn phòng chính.   

- Chữa cháy bằng nước: Hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà: Trong trường 

hợp khi đã sử dụng các bình chữa cháy không có hiệu quả do đám cháy phát triển quá 

nhanh sẽ có các thiết bị chữa cháy có hiệu quả cao hơn. Vì vậy trong xưởng ngoài việc 

lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và các bình  bột ABC-8kg chữa cháy còn lắp đặt thêm 

hệ thống chữa cháy bằng nước.  

- Đối với các khu vực lắp đặt và các thiết bị cần xây dựng đường chữa cháy chuyên 

dụng. Khi có cháy công nhân vận hành lập tức báo cháy và thông tin đến cơ sở chữa 
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cháy của khu Dự án cũng như các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp đồng thời tiến hành 

chữa cháy thủ công. 

- Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu dự án là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực 

thấp, áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m.c.n. Khi có cháy xảy ra, máy bơm cứu hoả tại 

nhà máy sẽ hoạt động, các xe cứu hoả lưu động sẽ lấy nước tại trụ cứu hỏa dọc đường dập 

tắt đám cháy.  

- Họng cứu hỏa đặt gần trung tâm nhà máy đảm bảo bán kính chữa cháy khoảng 

100-150m theo tiêu chuẩn. 

- Thiết kế kiến trúc nhà xưởng theo quy phạm về thiết kế PCCC và an toàn về điện; 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để trách trường hợp chập điện gây cháy; 

- Trong quá trình thực hiện dự án nhà máy sẽ tiến hành lập hồ sơ PCCC gửi cơ quan 

có thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý PCCC, trình duyệt thiết kế PCCC 

của Nhà máy. 

- Đào tạo, hướng dẫn và tập huấn cho toàn thể cán bộ cán bộ nhân viên của Công 

ty về khả năng xử lý nhanh các tình huống tai nạn và sử dụng thuần thục trang thiết bị 

cứu hỏa, cứu hộ. 

- Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu quy phạm phòng chống cháy nổ: 

đặc biệt khu vực trạm biến thế, các bảng điện. 

- Quy định các khu vực cấm lửa và các khu vực dễ gây cháy.   

b. Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

- Tổ chức cho các cán bộ nhân viên học tập về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, 

tập huấn nâng cao tay nghề cho cán bộ nhân viên chuyên nghiệp vận hành thiết bị; 

- Trang bị đủ bảo hộ lao động, thiết bị và công cụ lao động phù hợp cho cán bộ 

nhân viên; 

c. Phòng chống thiên tai 

- Khi thiết kế xây dựng phải tính toán để đảm bảo các công trình bền vững đối 

với cấp gió cao nhất của khu vực; 

- Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được thiết kế đảm bảo thoát nước nhanh 

khi có mưa lớn và phải được nạo vét định kỳ. 

- Đề ra kế hoạch chủ động bảo vệ các công trình trước mùa mưa bão, lũ; 

- Định kỳ kiểm tra và đảm bảo hệ thống chống sét vẫn hoạt động hiệu quả và an 

toàn trong toàn nhà máy. 
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Khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chủ dự án cần phải thường xuyên 

theo dõi diễn biến thời tiết; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện 

nghiêm chế độ trực và chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện để ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. 

d. Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm 

- Phải có hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, thực hiện đầy đủ chế độ 

kiểm thực ba bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ. 

- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ định kỳ, tập huấn kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. 

- Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, 

động vật, côn trùng và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. 

- Hệ thống nhà vệ sinh, rửa tay và thu gom chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

Khi xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm cần báo ngay với lãnh đạo và liên hệ 

ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để tiến hành sơ cứu người, đồng thời, đưa những 

người có tình trạng bệnh nặng đến cơ sở y tế để có các biện pháp can thiệp kịp thời. 

e. Phòng ngừa sự cố hóa chất 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được trình bày cụ thể như sau:  

- Thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và 

Thông tư số 32/2017/TT-BTC ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP. 

- Khu vực lưu giữ hóa chất sẽ được xây dựng theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP 

như sau: 

+ Diện tích kho hóa chất là 220m2. 

+ Các hóa chất được sắp xếp riêng biệt theo tính chất của từng loại.  

+ Bên ngoài khu vực lưu giữ hóa chất dán biển cảnh báo cấm lửa, cấm hút thuốc 

theo quy định.  

+ Tại các giá lưu trữ hóa chất, dán phiếu an toàn hóa chất theo các loại hóa chất. 

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất. 

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 
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- Trong trường hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải được trang bị 

bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trường. 

- Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch tay, miệng, thiết bị bảo vệ và khu vực làm việc.  

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng làm việc tiếp xúc 

với hóa chất. 

- Trong trường hợp xảy ra các sự cố ngộ độc hóa chất phải sơ cứu công nhân theo 

hướng dẫn tại phiếu an toàn hóa chất trước khi chuyển tới các cơ sở y tế. 

- Trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, khẩu trang chống độc cho công 

nhân tiếp xúc với hóa chất. 

e. Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Tuân thủ quy trình vận hành của từng công đoạn và các yêu cầu kỹ thuật của   các 

thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng mà  nhà cung cấp thiết bị 

khuyến cáo. 

- Thường xuyên kiểm tra vận hành các thiết bị trong hệ thống thông gió nhà xưởng, 

hệ thống thu gom, xử lý bụi. 

- Các biện pháp khắc phục sự cố được lưu ở dạng văn bản và được hướng dẫn  cho 

cán bộ phụ trách và cán bộ nhân viên trong Công ty. 

- Xây dựng quy trình định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của các 

thiết bị xử lý. 

- Tiến hành hoạt động quan trắc định kỳ khu vực nhà xưởng sản xuất,... 

f. Phòng ngừa sự cố do dịch bệnh 

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động; 

- Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội về 

thời gian làm việc, các chế độ bồi dưỡng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho 

người lao động từ đó hạn chế được việc nhiễm các dịch bệnh. 

- Khuyến khích các lao động bị mắc các bệnh truyền nhiễm điều trị ở nhà hoặc các 

cơ sở y tế đảm bảo khỏi bệnh mới đi làm trở lại để tránh lây nhiễm cho các lao động 

khác của Nhà máy. 

- Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế về việc phòng chống dịch bệnh. 
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g. Phòng ngừa sự cố khí gas của điều hòa lắp đặt tại văn phòng 

- Bộ phận kỹ thuật điện của nhà máy sẽ kiểm tra điều hòa định kỳ hàng tháng; 

- Trường hợp gặp sự cố sẽ kiểm tra phát hiện lỗi và thay thế linh kiện lỗi hỏng, nếu 

hỏng nặng thì mua mới; 

- Bổ sung lượng gas hao hụt. 

h Phòng ngừa sự cố rò rỉ điện 

- Bố trí kỹ thuật điện phụ trách kiểm tra đường cấp điện hiện trạng tại cơ sở trước 

khi sản xuất; hạn chế sự cố quá tải điện gây chập cháy. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng 

điện, và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng 

- Thực hiện nối đất cho máy móc thiết bị sản xuất. 

i. Phòng ngừa sự cố bức xạ 

 - Tăng cường công tác truyền thông giáo dục để cho mọi người hiểu tác hại của 

bức xạ và các biện pháp phòng tránh. 

- Phòng làm việc phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh về kích thước, độ dầy của tường, 

phải có hệ thống che chắn nguồn bức xạ.  

- Thường xuyên tẩy xạ nơi làm việc và các thiết bị. 

- Phải sử dụng đầy đủ trang bị phòng hộ lao động thích hợp mới được làm việc. 

- Nhân viên tiếp xúc với nguồn bức xạ phải được tập huấn về an toàn - vệ sinh lao 

động và phải được cấp chứng chỉ. 

- Người tiếp xúc nguồn phóng xạ phải được khám sức khoẻ định kì 6 tháng một 

lần và phải có đầy đủ các xét nghiệm cần thiết có liên quan đến tác hại nghề nghiệp. 

- Phải tổ chức kiểm tra, theo dõi liều chiếu cá nhân liên tục nhắm quản lý số liệu 

chiếu xạ cho từng nhân viên. 

- Phải có biện pháp quản lý nghiêm ngặt các thiết bị có nguồn phóng xạ, khi có dấu 

hiệu bất thường phải báo với người có trách nhiệm hoặc ngừng hoạt động ngay. 

- Cơ sở phải có đội cấp cứu tại chỗ khi xảy ra sự cố và phải được tập huấn thường 

xuyên. 

- Buồng làm việc phải được che chắn xung quanh bằng tấm chì, cao su chì; tường 

trát vữa ba-rít và phải có biển báo hiệu theo quy định của nhà nước. 
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- Căn cứ vào tính nguy hiểm nguồn phóng xạ bố trí các phòng làm việc thích hợp 

theo từng khu vực một. 

Chủ dự án cam kết khi nhập khẩu và sử dụng các máy X-ray cần tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định gồm: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan tại Quyết định 

số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ KHCN, Thông tư 08/2010/TT-BKHCN 

ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ sau khi hoàn tất thủ 

tục và đưa vào sử dụng máy móc thiết bị, QCVN29:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam” 
Đ/c: Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

 

62 

Bảng 3.2. Công nghệ sản xuất và biện pháp xử lý khí thải của Dự án  

TT Hạng mục 
công trình 

Theo QĐ ĐTM số 4106/QĐ-BQL 
ngày 16/12/2019 Thay đổi thực tế Lý do thay đổi Ghi chú 

1 

Công trình 
thu gom 
nước thải 

sinh hoạt 

Công ty có 11 bể tự hoại với tổng thể 
tích 132m3; 

Công ty có 10 bể tự hoại với tổng 
thể tích 131m3; 

Đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Đã được chấp 
thuận chấp 

thuận tại Thông 
báo số 

1705/BQL-
TNMT ngày 
02/6/2022 

Công ty có 2 bể tách dầu mỡ: 9m3 và 
35m3 

Công ty có 2 bể tách dầu mỡ: 9m3 
và 35m3. Tuy nhiên, hiện nay chỉ 
sử dụng bể tách mỡ 35m3. 

Do thay đổi vị trí nhà ăn. 

2 
Hệ thống 

thông gió 
điều hoà 

+ Khu văn phòng chính: sử dụng 50 

điều hòa công suất 9.600 - 

48.000BTU. 

+ Khu vực nhà máy 1 và nhà máy 2 

sử dụng khoảng 200 điều hòa công 

suất 48.000 BTU. 

 

+ Khu vực văn phòng chính: 40 

điều hòa, công suất 9.600-
48.000BTU; 
+ Khu vực sản xuất nhà máy 2: sử 
dụng hệ thống làm mát từ 04 
chiller, công suất 863,6-1.072KW. 
+ Khu vực sản xuất nhà máy 2 bố 
trí quạt gió AHU 11 chiếc, công 
suất 48.000 – 54.000m3/h. 

Bố trí phù hợp công năng 

của nhà máy trong thực tế 

3 
Hệ thống 

xử lý khí 

thải 

Hệ thống thu gom, xử lý khí thải tại 
02 nhà xưởng bố trí 04 quạt hút công 
suất  20.000m3/h, 04 ống thoát khí: 
mỗi tầng có 01 quạt hút và 01 ống 
thoát khí riêng. 

Hiện tại, tại 2 nhà xưởng bố trí: 
+ 11 quạt hút (trong đó 02 quạt 
công suất 40.000m3/h/quạt tại tầng 
1 xưởng 1, 03 quạt: 1 quạt công 
suất 20.000m3/h và 2 quạt công 
suất 40.000m3/h/quạt tại tầng 2 
xưởng 1, 03 quạt hút công suất 
12.000m3/h/quạt đặt tại mái xưởng 
2 và 03 quạt hút: 02 quạt hút công 

+ Do tại tầng 1 xưởng 1 
nhà máy bố trí dây 
chuyền lắp ráp dây điện, 
không sử dụng hoá chất, 
nên không phát sinh khí 
thải. Do vậy, không tiến 
hành quan trắc ống thoát 
khí tại tầng 1 xưởng 1. 
+ Công ty bố trí số lượng 
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suất 12.000m3/h/quạt, 1 quạt công 
suất 19.800m3/h) + 7 ống thoát khí 
(2 ống tại tầng 1 xưởng 1, 3 ống tại 
tầng 2 xưởng 1, 1 ống của tầng 1 
xưởng 2 đặt trên mái xưởng 2 và 1 
ống của tầng 2 xưởng 2 đặt trên 
mái xưởng 2). 
Tuy nhiên, tại 2 nhà xưởng chỉ hoạt 
động: 9 quạt hút và 5 ống thoát khí.  

quạt hút nhiều hơn và 

tổng công suất quạt hút 
lớn hơn, do vậy, khả năng 

hút sẽ tốt hơn.  

4 

Công 
trình, thiết 
bị lưu giữ, 
xử lý 
CTRSX 

02 kho chứa S = 258m2 (kho xây 
mới) và 220m2 (kho cũ) 

02 kho chứa S = 230m2 (kho xây 
mới) và 220m2 (kho cũ) 

Phù hợp sản xuất thực tế 
và tăng diện tích lưu 

thông nội bộ. Bên cạnh 
đó, nhà máy sẽ tăng tần 
suất thu gom vận chuyển 
hoặc khi kho chứa đầy. 

5 

Chương 

trình quan 
trắc môi 
trường 
định kỳ 

- Môi trường làm việc: 

+ KT3: Khí khu vực lắp ráp bảng 
mạch điện cho thiết bị gia dụng tại 
nhà xưởng 1. 
+ KT4: Khí tại khu vực lắp ráp bảng 
mạch điện tử cho thiết bị IVI và điện 
thoại di động tại nhà xưởng 1. 
+ KT5: Khí tại khu vực lắp ráp bộ 
dây điện tại nhà xưởng 1. 
+ KT6: Khí khu vực lắp ráp bảng 
mạch điện cho thiết bị gia dụng tại 
nhà xưởng 2. 
+ KT7: Khí tại khu vực lắp ráp bảng 
mạch điện tử cho thiết bị IVI và điện 

- Môi trường làm việc: 

+ KK1: Khí tại khu vực lắp ráp bộ 
dây điện. 
+ KK2: Khí tại khu vực lắp ráp 
thiết bị giải trí ô tô (IVI). 
+ KK3: Khí tại khu vực lắp ráp bản 
mạch điện tử cho thiết bị gia dụng. 
+ KK4: Khí tại khu vực lắp ráp bản 
mạch điện tử cho thiết bị tivi. 
+ KK5: Khí tại khu vực văn phòng. 

+ Do có sự thay đổi về bố 
trí công năng các khu vực 
sản xuất tại 2 nhà xưởng 
nên có sự thay đổi về các 
vị trí quan trắc môi 
trường làm việc. 
+ Sản phẩm điện thoại 
của Dự án được xuất cho 
LG. Tuy nhiên, LG đã 

dừng sản xuất mặt hàng 
điện thoại. Do vậy, Công 
ty đã dừng hoạt động lắp 
ráp bản mạc điện tử cho 
điện thoại. Vì vậy, khí tại 
khu vực lắp ráp bản mạch 
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thoại di động tại nhà xưởng 2. 
+ KT8: Khí tại khu vực lắp ráp bộ 
dây điện tại nhà xưởng 2. 

điện tử cho điện thoại 
không thực hiện. Nếu khi 
phát sinh hoạt động tại 
khu vực này, Công ty 
chúng tôi cam kết quan 
trắc theo đúng quy định 
của pháp luật. 

- Môi trường khí thải: 

+ KT.01: Khí thải tại  miệng ống xả 
của hệ thống thu gom khí thải trong 
KV sản xuất tầng 1 nhà xưởng 1. 
+ KT.02: Khí thải tại  miệng ống xả 
của hệ thống thu gom khí thải trong 
KV sản xuất tầng 2 nhà xưởng 1. 
+ KT.03: Khí thải tại  miệng ống xả 
của hệ thống thu gom khí thải trong 
KV sản xuất tầng 1nhà xưởng 2. 
+ KT.04: Khí thải tại  miệng ống xả 
của hệ thống thu gom khí thải trong 
KV sản xuất tầng 2 nhà xưởng 2.   

- Môi trường khí thải: 

+ KT.01: Khí thải 01 tại  miệng ống 
xả của hệ thống thu gom khí thải 
trong KV sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng 1. 
+ KT.02: Khí thải 02 tại  miệng ống 
xả của hệ thống thu gom khí thải 
trong KV sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng 1. 
+ KT.03: Khí thải 03 tại  miệng ống 
xả của hệ thống thu gom khí thải 
trong KV sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng 1. 
+ KT.04: Khí thải tại  miệng ống xả 
của hệ thống thu gom khí thải trong 
KV sản xuất tầng 1 nhà xưởng 2. 
+ KT.05: Khí thải tại  miệng ống 
xả của hệ thống thu gom khí thải 
trong KV sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng 2. 

Chương trình quan trắc 
theo đúng hiện trạng 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Tràng Duệ, nước thải của dự án đấu nối vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tràng Duệ trước khi xả ra môi 

trường nên theo quy định tại Điều 39, Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Do đó, dự án không 

thuộc đối tượng xin cấp phép môi trường đối với nước thải. 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của 2.210 cán bộ, công nhân viên làm 

việc tại Nhà máy. 

- Lượng phát sinh: 165,75m3/ngày đêm. 

- Thu gom, thoát nước thải: Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể phốt 

3 ngăn và nước thải từ nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ rồi nhập dòng với nước 

rửa tay chân và thoát vào cống thải cuối của Công ty trước khi đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN Tràng Duệ để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Số lượng điểm xả: 01 điểm.  

- Toạ độ: Mẫu nước thải tại cống thải của của Công ty trước khi đấu nối với hệ 

thống xử lý nước thải của KCN. Toạ độ: X(m) = 2307933; Y(m) = 584303; 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại; 

nước thải từ nhà ăn được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ. Toàn bộ nước thải này 

sau đó được nhập dòng cùng với nước rửa tay chân rồi dẫn vào cống thải cuối của Công 

ty trước khi thoát vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Tràng Duệ để tiếp 

tục xử lý trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Nước thải nhà vệ sinh qua bể tự hoại 3 ngăn + nước thải từ nhà ăn qua bể tách 

mỡ + nước rửa tay chân → Hố ga cuối nhà máy → Hệ thống XLNT tập trung của KCN 

Tràng Duệ.  

- Công suất thiết kế:  
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+ 10 bể tự hoại có tổng dung tích 131 m3. 

+ 01 bể tách mỡ có dung tích 35 m3. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020. 

*Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn.  

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ thống 

thoát nước. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

*Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của cơ sở, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu 

nối, tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Tràng Duệ, không xả thải trực tiếp ra môi trường.  

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Tràng Duệ để tiếp tục xử 

lý trước khi xả thải ra môi trường. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải tại các vị trí quét 

kem hàn, hàn thiếc, gia nhiệt, phủ dung dịch Urathane. 

Bảng 4.1. Các nguồn khí thải của Dự án 

TT Tên nguồn thải 
Lưu lượng xả 

khí thải tối đa 

(m3/h) 
Tọa độ 

Phương 

thức xả 

thải 

Các chất ô 

nhiễm 

1 

Ống thoát khí số 1 tại 

khu vực sản xuất bảng 
mạch cho màn hình ôtô 
tại tầng 2 xưởng 1 

20.000 
X(m): 

2308002, 
Y(m): 584261 

Cưỡng bức 
Bụi tổng, 

CO, 
Toluen, 

Hơi thiếc, 
n-hexan, 2 Ống thoát khí số 2 tại 40.000 X(m): Cưỡng bức 
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khu vực sản xuất bảng 
mạch cho màn hình ôtô 
tại tầng 2 xưởng 1 

2308047, 
Y(m): 584305 

SO2,  NOx 
(tính theo 

NO2), 
xyclohexan 

3 

Ống thoát khí số 3 tại 

khu vực sản xuất bảng 
mạch cho màn hình ôtô 
tại tầng 2 xưởng 1 

40.000 
X(m): 

2307949, 
Y(m): 584309 

Cưỡng bức 

4 

Ống thoát khí số 4 tại 

khu vực sản xuất bảng 
mạch cho máy giặt tại 
tầng 1 xưởng 2 

03 quạt hút 
công suất 

12.000m3/h/quạt 

= 36.000m3/h 

X(m): 
2308017, 

Y(m): 584312 
Cưỡng bức 

5 

Ống thoát khí số 1 của 

khu vực sản xuất bảng 
mạch cho tivi tại tầng 2 
xưởng 2 

03 quạt hút gồm 
02 quạt công 

suất 
12.000m3/h, 01 

quạt có công 
suất 19.800m3/h 

= 43.800m3/h 

X(m): 
2308017, 

Y(m): 584312 
Cưỡng bức 

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: tuân theo quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

một số chất vô cơ trước khi thải ra môi trường (Kp: hệ số lưu lượng nguồn thải, Kp = 

0,8; Kv: hệ số vùng, Kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường. 

Bảng 4.1. Tiêu chuẩn cho phép đối với các thông số khí thải của Dự án 

Stt Thông số Đơn vị 

QCVN 
19:2009/
BTNMT 

(Cột B, 
Cmax*) 

QCVN 
20:2009/
BTNMT 

Tần suất 
quan 

trắc định 
kỳ 

Quan 
trắc tự  

động, 
liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - - Không 
thuộc đối 

tượng 
phải quan 
trắc bụi, 
khí thải 
theo quy 
định tại 
Điều 98 

Nghị định 

Không 
thuộc đối 

tượng 
phải quan 
trắc bụi, 
khí thải 
tự động, 
liên tục 
theo quy 
định tại 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 - 

3 CO mg/Nm3 800 - 

4 SO2 mg/Nm3 400 - 

-5 
NOx (tính theo 
NO2) 

mg/Nm3 400 - 

6 Toluen mg/Nm3 - 750 
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7 Hơi thiếc mg/Nm3 - - số 
08/2022/
NĐ-CP 

khoản 2 
Điều 98 

Nghị định 
số 

08/2022/
NĐ-CP 

8 n-hexan mg/Nm3 - 450 

9 Xyclohexan mg/Nm3 - 400 

Ghi chú: Hiện tại, một số thông số ô nhiễm của Dự án chưa có tiêu chuẩn so sánh. Tuy 

nhiên, Chủ đầu tư vẫn xin cấp phép và sẽ thực hiện đầy đủ khi có tiêu chuẩn so sánh theo quy 

định của pháp luật.      

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

a. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí tự động được quy định 

tại Khoản 2, Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

b. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

- Định kỳ kiểm tra, theo dõi thiết bị bảo đảm hệ thống xử lý khí thải hoạt động 

ổn định, hiệu quả. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.  

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sửa 

chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố, sửa chữa mất nhiều thời gian, phải 

dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô nhiễm môi 

trường không khí.  

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung tại dự án phát sinh từ các nguồn sau đây: 

Bảng 4.2. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại Công ty 

TT Tên nguồn thải Tọa độ 

Giới hạn cho phép 

QCVN 
26:2010/BTNMT  

QCVN 
27:2010/BTNMT 
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1 

Công trình, thiết 
bị xử lý bụi, khí 
thải tại các vị trí 
quét kem hàn, 
hàn thiếc, gia 
nhiệt, phủ dung 
dịch Urathane 

- Tầng 2, xưởng 1: 

+ Toạ độ 1: X(m): 
2308002, Y(m): 584261; 

+ Toạ độ 2: X(m): 
2308047, Y(m): 584305; 

+ Toạ độ 3: X(m): 
2307949, Y(m): 584309; 

- Tầng 1, xưởng 2: Tọa 
độ: X(m): 2308017, 
Y(m): 584312; 

- Tầng 2, xưởng 2: Tọa 
độ: X(m): 2308017, 
Y(m): 584312. 

70 dBA 70 dB 

 (Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105045’ múi chiếu 30) 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Giới hạn cho phép về tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Bảng 4.4. Giới hạn cho về về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị. 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 
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b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định. 

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn.  

4.4. Nội dung về quản lý chất thải, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.4.1. Quản lý chất thải 

 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh  

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 4.5. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại 

STT Tên CTNH 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng 
tại Dự án 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 70 16 01 06 

2 Pin/acquy thải Rắn 20 16 01 12 

3 Dầu bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 270 17 02 03 

4 Giẻ lau, găng tay dính dầu Rắn 150 18 02 01 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 239,3 18 01 02 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 15 18 01 03 

7 Bao bì mềm thải Rắn 3,95 18 01 01 

8 
Linh kiện lỗi hỏng lẫn thành phần 
nguy hại 

Rắn 1 19 02 05 

9 Khung in thải Rắn 20 19 12 03 

10 
Nước thải nhiễm thành phần nguy 
hại 

Lỏng 66.800 19 10 01 

11 Cặn lắng từ quá trình rửa Rắn 300 08 01 01 

12 Cặn sơn thải Rắn 8 08 01 01 

13 Than hoạt tính thải Rắn 3.500 12 01 04 

Tổng 71.397,25  

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh bao 

gồm (túi nilong, dây đai buộc hàng, bavia nhựa,...): 122,68 tấn/năm. 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 760,24 kg/ngày. 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 
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 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

a. Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng 

quy định tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Lưu chứa:  

- Diện tích: 100m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước 
mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ 
chất thải nguy hại; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; có 
biện pháp cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có 
khả năng phản ứng hóa học với nhau; đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài 
khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 6 Điều 35 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

Chất thải nguy hại được phân loại tại nguồn, thu gom vào các thiết bị lưu chứa 
riêng biệt có dán mã chất thải nguy hại của từng loại chất thải nguy hại khác nhau, rồi 
tập kết về khu vực chứa để lưu giữ và định kỳ chuyển giao cho đơn vị đầy đủ năng lực, 
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

- Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ và đáp ứng các quy định tại Khoản 1 

Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 02 kho, tổng diện tích 450m2;  

- Thiết kế, cấu tạo: trụ BTCT, mái lợp tôn. Mái lợp tôn dày 0,45mm chống thấm. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

Thiết bị lưu chứa: bố trí 02 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có dung tích 
1m3/thùng, có nắp đậy, đảm bảo các yêu cầu Quyết định 06/2023/QĐ-UBND ngày 
09/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng quy định vể quản lý chất thải rắn trên địa 
bàn thành phố Hải Phòng. 

4.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy 

phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, 

tích hợp và phê duyệt cùng kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 
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6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4.4.3. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về 

vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực 

hiện phân định, phân loại các loại các chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt luôn đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về khoảng cách an toàn lao động, 

an toàn hoá chẩt, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công khai 
thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Chủ dự án đầu tư tự trả kinh phí thực hiện quan trắc đối chứng trong quá trình 
vận hành thử nghiệm. 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

 5.1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của Dự án, bao gồm: 

Bảng 5.1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải 

TT 
Tên công 

trình bảo vệ 
môi trường 

Các công trình đã hoàn thành Ghi chú 

1 
Công trình bảo 
vệ môi trường 
nước 

- Hệ thống thu gom nước mưa; 

Đã vận hành thử 
nghiệm và đã được 
Ban Quản lý KKT 
Hải Phòng chấp 
thuận tại Thông báo 
số 1705/BQL-
TNMT ngày 
02/6/2022 

- Thoát nước thải: Số lượng hố ga đấu 
nối: 01 hố ga: Nước thải tại cống thải 
cuối trước khi đấu nối với HTXL nước 
thải KCN 

2 Công trình xử 
lý khí thải 

03 Mẫu đầu ra tại HT thu gom khí thải 
tại tầng 2 xưởng 1 

01 Mẫu đầu ra tại HT thu gom khí thải 
tại tầng 1 xưởng 2 

01 Mẫu đầu ra tại HT thu gom khí thải 
tại tầng 2 xưởng 2 

 
 5.1.1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đã thực hiện 

 Hiện tại, Công ty đã vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự 

án đạt 100% tổng công suất của Nhà máy.   

5.1.1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất: 

- Thời gian (Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất): ngày 17/12/2021 (lần 1), 05/01/2022 

(lần 2), 21/01/2022 (lần 3), 21/02/2022 (lần 4) và 15/3/2022 (lần 5). 

- Tần suất: 15 ngày/lần.  
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- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 

208). Địa chỉ: phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

+ Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011; TCVN 5999-1995; TCVN 6663-

3:2016. 

+ Đối với các thông số dầu mỡ, sinh học, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (hữu 

cơ và vô cơ), mẫu phải được lấy trực tiếp bằng chai chứa mẫu. 

+ Lấy mẫu nước thải: Nước thải được lấy vào 02 chai nhựa dung tích 0,5 lít. 

+  Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. 

Bảng 5.2. Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Stt Tên thông số Tên/số hiệu PP sử dụng GHPH/Phạm vi đo 

Phương pháp đo tại hiện trường 

1 pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2 TDS CEC.QTMT.N-08 0 – 1.999 mg/L 

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 5,0 mg/l 

2 Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/l 

3 Amoni (NH4
+-N) 

TCVN 5988-1995 1,0 mg/L 

TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

 
4 

Nitrat (NO3
- -N) 

TCVN 7323-2:2004 0,2 mg/L 

SMEWW 4500 NO3-
.E:2017 

0,03 mg/L 

5 Phosphat (PO4
3- - P) TCVN 6202:2008 0,03 mg/L 

6 Sunfua TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

7 Chất hoạt động bề mặt TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L 

8 Dầu, mỡ động thực vật SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

9 Coliform SMEWW 9221B:2017 2 MPN/100mL 

 Giai đoạn vận hành ổn định: 
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- Thời gian (Giai đoạn vận hành ổn định): ngày 21/3/2022 (lần 1), 22/3/2022 (lần 2), 

23/3/2022 (lần 3), 24/3/2022 (lần 4), 25/3/2022 (lần 5), 26/3/2022 (lần 6). 

- Tần suất: 01 ngày/lần (trong 7 ngày liên tiếp).  

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 

208). Địa chỉ: phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

+ Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011; TCVN 5999-1995; TCVN 6663-

3:2016. 

+ Đối với các thông số dầu mỡ, sinh học, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (hữu 

cơ và vô cơ), mẫu phải được lấy trực tiếp bằng chai chứa mẫu. 

+ Lấy mẫu nước thải: Nước thải được lấy vào 02 chai nhựa dung tích 0,5 lít. 

+  Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Bảng 5.3. Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Stt Tên thông số Tên/số hiệu PP sử dụng GHPH/Phạm vi đo 

Phương pháp đo tại hiện trường 

1 pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2 TDS CEC.QTMT.N-08 0 – 1.999 mg/L 

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 5,0 mg/l 

2 Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/l 

3 Amoni (NH4
+-N) 

TCVN 5988-1995 1,0 mg/L 

TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

 
4 

Nitrat (NO3
- -N) 

TCVN 7323-2:2004 0,2 mg/L 

SMEWW 4500 NO3-
.E:2017 

0,03 mg/L 

5 Phosphat (PO4
3- - P) TCVN 6202:2008 0,03 mg/L 

6 Sunfua TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

7 Chất hoạt động bề mặt TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L 
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8 Dầu, mỡ động thực vật SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

9 Coliform SMEWW 9221B:2017 2 MPN/100mL 

Để đảm bảo tính khách quan của kết quả phân tích đánh giá các công trình xử lý 

chất thải, Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đã kế hợp với Trung tâm 

Đào tạo và Tư vấn Khoa học công nghệ Bảo vệ môi trường Thuỷ lấy mẫu đối chứng 

cùng với sự giám sát của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, thực hiện vào ngày 

28/3/2022 (lần 7). 

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học công nghệ Bảo vệ 

môi trường Thuỷ (Vimcerts 094). Địa chỉ: Địa chỉ: P109 nhà A5 – Trường đại học 

Hàng Hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray, Hải Phòng. 

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 666-1:2011; TCVN 5999:1995; TCVN 6663-

3:2016; TCVN 8880:2011. 

- Nhà thầu phụ: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 

208). Địa chỉ: phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

+ Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011; TCVN 5999-1995; TCVN 6663-

3:2016. 

- Đối với các thông số dầu mỡ, sinh học, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (hữu cơ 

và vô cơ), mẫu phải được lấy trực tiếp bằng chai chứa mẫu. 

- Lấy mẫu nước thải: Nước thải được lấy vào 02 chai nhựa dung tích 0,5 lít. 

-  Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. 

Bảng 5.4. Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Stt Tên thông số Tên/số hiệu PP sử dụng GHPH/Phạm vi đo 

I Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học công nghệ Bảo vệ môi trường Thuỷ 
(Vimcerts 094) 

Phương pháp đo tại hiện trường 

1 pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2 TDS SOP-HT.11 0 ÷ 1999 mg/L 

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 2540D:2012 2,0 mg/l 
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2 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
SMEWW 5210 D:2012 1,0 mg/l 

3 Amoni (NH4
+-N) EPA Method 350.2 0,03 mg/L 

4 Sunfua SMEWW 4500-S2-.F:2012 0,06 mg/L 

5 Dầu mỡ ĐTV SMEWW 5520B&F:2012 0,3 mg/l 

II Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 208) 

1 Nitrat (NO3
- -N) 

TCVN 7323-2:2004 0,2 mg/L 

SMEWW 4500 NO3-
.E:2017 

0,03 mg/L 

2 Phosphat (PO4
3- - P) TCVN 6202:2008 0,03 mg/L 

3 Chất hoạt động bề mặt TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L 

4 Coliform SMEWW 9221B:2017 2 MPN/100mL 
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- Kết quả phân tích nước thải:  

Bảng 5.5. Kết quả phân tích nước thải 

Lần đo 

đạc, lấy 
mẫu 
phân 
tích 

Thông số giám sát   

pH 
TDS 

(mg/L) 
TSS 

(mg/L) 
BOD5 

(mg/L) 
Amoni 
(mg/L) 

Nitrat 
(NO3

-- N) 
(mg/L) 

Phosphat 
(PO4

3-P) 
(mg/L) 

Sunfua 
(mg/L) 

CHĐBM 
(mg/L) 

Dầu mỡ 
ĐTV 

(mg/L) 

Coliform 
(MPN/100ml) 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất   

Lần 1 6,7 387 85 65,3 6,4 8,35 0,93 0,36 0,21 2,6 4.500 

Lần 2 6,9 423 97 58,3 8,5 15,2 1,26 0,54 0,28 4,3 4.800 

Lần 3 7,1 367 85 64,3 6,3 9,64 1,13 0,42 0,31 4,6 4.400 

Lần 4 6,8 324 75 60,8 7,2 11,2 0,98 0,35 0,28 4,2 4.100 

Lần 5 6,9 298 67 55,8 5,6 9,27 0,72 0,23 0,13 3,5 3.800 

Giai đoạn vận hành ổn định   

Lần 1 7,1 267 62 57,5 5,2 9,11 0,68 0,21 0,15 3,2 3.500 

Lần 2 7,1 271 58 60,2 5,5 9,47 0,47 0,18 0,12 3,7 3.600 

Lần 3 6,9 283 61 55,3 5,1 9,26 0,52 0,21 0,15 4,1 3.500 

Lần 4 6,9 277 52 52,4 5,6 9,11 0,48 0,24 0,16 3,8 3.600 

Lần 5 6,9 254 49 54,2 5,9 9,27 0,51 0,12 0,29 4,1 3.800 

Lần 6 6,9 264 52 50,5 5,4 9,19 0,47 0,15 0,21 3,5 4.000 
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Lần 7 
(đối 

chứng) 
6,9 271 62 51,8 4,5 8,26 0,48 0,15 0,23 3,5 3.500 

Tiêu 

chuẩn 

KCN 
Tràng 
Duệ 

5-9 - 200 100 12 - - 1 - - 7.500 

 Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại cống thải cuối trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của KCN. 

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tràng Duệ. 

- Nhận xét: Từ kết quả quan trắc trong qúa trình vẫn hành thử nghiệm cho thấy các thông số giám sát đều nằm trong giới hạn cho 

phép của tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tràng Duệ. Như vậy, các công 

trình xử lý nước thải đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chính thức của Nhà máy. 
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5.1.1.2. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý bụi, khí thải 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất: 

- Thời gian: ngày 17/12/2021 (lần 1), 05/01/2022 (lần 2), 21/01/2022 (lần 3), 

21/02/2022 (lần 4) và 15/3/2022 (lần 5). 

- Tần suất: 15 ngày/lần.  

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 

208). Địa chỉ: phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

- Phương pháp lấy mẫu và phương pháp phân tích:  

Bảng 5.6. Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Thông số 
Phương pháp lấy mẫu/ phương 

pháp phân tích Dải đo 

Phương pháp đo tại hiện trường 

1 Lưu lượng US EPA Method 2 0÷4.521.600 m3/h 

2 
NOx (tính theo 
NO2) 

CEC.QTMT.KT-06 0÷4940 mg/Nm3 

3 SO2 CEC.QTMT.KT-06 0÷13.100 mg/Nm3 

4 CO CEC.QTMT.KT-06 0÷4.920 mg/Nm3 

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

1 Bụi tổng US EPA Method 5 4 mg/Nm3 

2 Thiếc (Sn) US EPA Method 29 - 

3 n-Hexane 

PD CEN/TS 13649:2014 

- 

4 Cyclohexane - 

5 Toluen - 

 Giai đoạn vận hành ổn định: 

- Thời gian: ngày 21/3/2022 (lần 1), 22/3/2022 (lần 2), 23/3/2022 (lần 3), 24/3/2022 

(lần 4), 25/3/2022 (lần 5), 26/3/2022 (lần 6). 

- Tần suất: 1 ngày/lần (trong 7 ngày liên tiếp).  

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 

208). Địa chỉ: phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

- Phương pháp lấy mẫu và phương pháp phân tích:  
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Bảng 5.7. Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Thông số Phương pháp lấy mẫu/ phương 

pháp phân tích 
Dải đo 

Phương pháp đo tại hiện trường 

1 Lưu lượng US EPA Method 2 0÷4.521.600 m3/h 

2 
NOx (tính theo 
NO2) 

CEC.QTMT.KT-06 0÷4940 mg/Nm3 

3 SO2 CEC.QTMT.KT-06 0÷13.100 mg/Nm3 

4 CO CEC.QTMT.KT-06 0÷4.920 mg/Nm3 

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

1 Bụi tổng US EPA Method 5 4 mg/Nm3 

2 Thiếc (Sn) US EPA Method 29 - 

3 n-Hexane 

PD CEN/TS 13649:2014 

- 

4 Cyclohexane - 

5 Toluen - 

Để đảm bảo tính khách quan của kết quả phân tích đánh giá các công trình xử lý 

chất thải, Công ty TNHH công nghiệp Tân Phong An đã kế hợp với Trung tâm Đào tạo 

và Tư vấn Khoa học công nghệ Bảo vệ môi trường Thuỷ lấy mẫu đối chứng cùng với 

sự giám sát của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, thực hiện vào ngày 07/3/2022 (lần 

7). 

- Đơn vị lấy mẫu: Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học công nghệ Bảo vệ 

môi trường Thuỷ (Vimcerts 094). Địa chỉ: Địa chỉ: P109 nhà A5 – Trường đại học 

Hàng Hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray, Hải Phòng. 

- Kết hợp với nhà thầu phụ: Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường – 

Phòng nghiên cứu chất lượng môi trường (Vimcert 208). Địa chỉ: Phòng 405 toàn 

nhà Bộ TN&MT, 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. 

- Phương pháp lấy mẫu và phương pháp phân tích:  

Bảng 5.8. Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Thông số Phương pháp lấy mẫu/ phương 

pháp phân tích 
Dải đo 

I 
Trung tâm đào tạo và tư vấn KHCN bảo vệ môi trường thuỷ (Vimcerts 
094) 

1 
NOx (tính theo 
NO2) 

TCVN 6137:2009 3,0 µg/m3 
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2 SO2 TCVN 5971:1995 17 µg/m3 

3 CO SOP-PT.29 3.000 µg/m3 

II Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường (Vimcerts 208) 

1 Bụi tổng US EPA Method 5 4 mg/Nm3 

2 Thiếc (Sn) US EPA Method 29 - 

3 n-Hexane 

PD CEN/TS 13649:2014 

- 

4 Cyclohexane - 

5 Toluen - 

- Kết quả phân tích khí thải: 
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Bảng 5.9. Kết quả phân tích khí thải 

Lần đo 

đạc, lấy 
mẫu phân 

tích 

Thông số giám sát 

Bụi tổng (mg/Nm3) NOx (tính theo NO2) (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

Lần 1 16,7 15,2 24,5 21,7 14,9 20,72 14,52 11,76 26,21 19,21 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 2 20,7 17,5 18,3 19,2 19,8 11,28 9,40 13,16 20,68 18,80 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 3 26,7 21,4 15,7 25,4 20,6 14,52 11,21 15,76 24,23 20,87 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 4 18,9 20,3 17,3 21,4 16,3 8,78 9,27 7,67 12,76 11,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 5 17,8 16,4 15,8 17,9 15,4 6,59 7,42 6,27 8,91 9,18 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Giai đoạn vận hành ổn định 

Lần 1 15,4 15,9 16,2 14,9 12,4 5,78 6,89 7,28 7,26 8,82 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 2 14,8 15,1 15,4 14,1 13,7 5,17 6,28 5,72 6,19 7,23 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 3 13,8 14,7 14,2 15,7 13,5 5,02 5,72 5,36 5,82 7,14 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 4 14,5 14,1 13,5 14,2 15,2 6,27 5,27 5,48 6,24 5,02 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 5 14,8 15,2 14,8 11,9 12,2 5,78 7,27 6,28 4,28 4,11 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 6 15,4 14,2 14,4 13,8 11,9 5,27 6,24 5,28 5,29 4,87 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 

Lần 7 (đối 
chứng) 15,4 14,9 14,3 14,1 13,5 6,24 5,72 4,28 5,27 4,14 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 
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QCVN 
19:2009/ 

BTNMT 
(cột B) 

200 850 500 

- Kết quả phân tích khí thải (tiếp):  

Bảng 5.10. Kết quả phân tích khí thải (tiếp) 

Lần đo đạc, 
lấy mẫu 

phân tích 

Thông số giám sát 

CO (mg/Nm3) Thiếc (mg/Nm3) n-Hexane (mg/Nm3) 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

Lần 1 21,66 9,12 15,96 23,94 12,55 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 2 15,96 12,54 13,68 19,38 18,24 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 3 7,98 10,26 12,54 15,96 10,26 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 4 4,56 4,56 9,12 7,98 6,84 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 5 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Giai đoạn vận hành ổn định 

Lần 1 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 2 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 3 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 4 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 
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Lần 5 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 6 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 7 (đối 
chứng) <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 
19:2009/ 

BTNMT 
(cột B) 

1.000 - 450(1) 

- Kết quả phân tích khí thải (tiếp):  

Bảng 5.11. Kết quả phân tích khí thải (tiếp) 

Lần đo đạc, lấy 
mẫu phân tích 

Thông số giám sát 

Cyclohexane (mg/Nm3) Toluen (mg/Nm3) 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

Lần 1 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Giai đoạn vận hành ổn định 
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Lần 1 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Lần 7 (đối 
chứng) KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT (cột B) 
1.300(1) 750(1) 

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KT1: Khí thải tại ống thoát khí số 1 xưởng P1. Tọa độ: X: 2308002, Y: 584261; 

+ KT2: Khí thải tại ống thoát khí số 2 xưởng P1. Tọa độ: X: 2308047, Y: 584305; 

+ KT3: Khí thải tại ống thoát khí số 3 xưởng P1. Tọa độ: X: 2307949, Y: 584309; 

+ KT4: Khí thải tại ống thoát khí xưởng P2 tầng 1. Tọa độ: X: 2308017, Y: 584312; 

+ KT5: Khí thải tại ống thoát khí xưởng P2 tầng 2. Tọa độ: X: 2308017, Y: 584312. 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B: Quy định nồng độ 

C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: 
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 Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16/01/2007; 

 Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2015). 

+ (1)QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- KPH: Không phát hiện. 

- Kết luận: Từ kết quả trên cho thấy: Các thông số khí sau khi qua hệ thống xử lý trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất và vận hành ổn định 

đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT và các chỉ số tương đối ổn định. Công trình xử lý bụi, 

khí thải của công ty được vận hành đồng bộ, ổn định và hoạt động có hiệu quả đáp ứng công tác bảo vệ môi trường của Công ty. 
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5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 5.12. Kế hoạch quan trắc định kỳ của Dự án 

STT Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Tần suất 

quan trắc 
Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn áp dụng 

I Nước thải 

 

Dự án đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 
nghiệp Tràng Duệ, do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, 
liên tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường. 

II Khí thải 

 

Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại 
Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số 
điều Luật bảo vệ môi trường. Tại điểm b khoản 2 Điều 98 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. dự án thuộc đối 
tượng quy định tại cột 2, nhưng không có công trình thiết bị xả bụi, khí thải quy 
định tại Cột 3 và không nằm trong mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, 
thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 6. Do vậy không thuộc đối tượng phải 
thực hiện quan trắc tự động, liên tục, định kỳ bụi, khí thải công nghiệp theo quy 
định tại khoản 2 Điều 98 và phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

III Môi trường làm việc 

 
Dự án không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại Điều 98 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

III Giám sát thu gom chất thải rắn 

1 
Khu vực lưu trữ chất thải 

rắn công nghiệp, sinh 

hoạt của Nhà máy 

Số lượng, thành phần 

chất thải rắn 
Hàng ngày 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

IV Giám sát thu gom CTNH 

1 
Khu vực lưu trữ chất thải 

nguy hại của Nhà máy 
Số lượng, thành phần 

chất thải nguy hại 
Hàng ngày 

Thông tư 

02/2022/TT-
BTNMT 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động. 
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5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án 

Dự án đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 
nghiệp Tràng Duệ, do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên 
tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường. 

Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại 

Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều 

Luật bảo vệ môi trường. Tại điểm b khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 2, 

nhưng không có công trình thiết bị xả bụi, khí thải quy định tại Cột 3 và không nằm 

trong mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định 

tại Cột 6. Do vậy, không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, định 

kỳ bụi, khí thải công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 98 và phụ lục XXIX Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, chủ dự án vẫn đề xuất chương trình quan trắc, giám sát môi trường 
nước thải theo tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN Tràng Duệ và khí thải so sánh 
theo  QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Cụ thể: 

Bảng 5.13. Chương trình giám sát môi trường định kỳ của Dự án 

Stt Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát 
Tần suất 
quan trắc 

Quy chuẩn/tiêu 
chuẩn áp dụng 

I Môi trường nước  

 

Nước thải tại cống thải 
cuối trước khi đấu nối 
với HTXL nước thải 
KCN 

pH, BOD5 (200C), 
TSS, TDS, Sunfua 
(tính theo H2S), 
Amoni (tính theo 
N), Nitrat (NO3

-) 
(tính theo N), Dầu 

mỡ động, thực vật, 
Tổng CCHĐBM, 
Phosphat (PO4

3-) 
(tính theo P), Tổng 

Coliforms 

6 tháng/lần 
Tiêu chuẩn nước 
thải đầu vào của 
KCN Tràng Duệ 

I Môi trường khí thải (05 vị trí) 
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1 

Khí thải 01 tại  miệng 
ống xả của hệ thống thu 
gom khí thải trong KV 
sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng P1 

Bụi tổng, CO, 
Toluen, Hơi thiếc, 
n-hexan, SO2,  NOx 
(tính theo NO2), 
xyclohexan 

6 tháng/lần 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

2 

Khí thải 02 tại  miệng 
ống xả của hệ thống thu 
gom khí thải trong KV 
sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng P1 

3 

Khí thải 03 tại  miệng 
ống xả của hệ thống thu 
gom khí thải trong KV 
sản xuất tầng 2 nhà 
xưởng P1 

4 

Khí thải tại  miệng ống 
xả của hệ thống thu gom 
khí thải trong KV sản 
xuất tầng 1 nhà xưởng P2 

5 

Khí thải tại  miệng ống 
xả của hệ thống thu gom 
khí thải trong KV sản 
xuất tầng 2 nhà xưởng P2 

II Giám sát thu gom chất thải rắn 

1 
Khu vực lưu trữ chất thải 
rắn của Nhà máy 

Số lượng, thành 
phần chất thải rắn 

Hàng ngày 
Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

III Giám sát thu gom CTNH 

1 
Khu vực lưu trữ chất thải 
nguy hại của Nhà máy 

Số lượng, thành 
phần chất thải nguy 
hại 

Hàng ngày 
Nghị định 

02/2022/NĐ-CP 

*Ghi chú: Đối với các thông số chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh theo luật pháp 
hiện hành và các thông số mà chưa có đơn vị quan trắc môi trường nào được Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cấp Vimcerts thì tạm thời Công ty chưa thực hiện. Sau khi có đơn vị có năng lực 
quan trắc và tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh thì Công ty sẽ thực hiện giám sát theo quy định.  

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Bảng 5.14. Dự trù kinh phí giám sát môi trường 

TT Các khoản chi Thành tiền (VNĐ) 

1 
Chi công khảo sát, lấy mẫu 
03 người x 01 ngày x 300.000đ/người.ngày x 04 lần/năm 

3.200.000 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất điện tử Haengsung Việt Nam” 
Đ/c: Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam 
 

91 

2 Chi phí phân tích mẫu 15.480.000 

3 
Lập báo cáo môi trường định kỳ  
(4báo cáo x 2.000.000 đ/báo cáo) 

8.000.000 

4 Thuê xe đi lại và thiết bị đo đạc, lấy mẫu, chi khác 6.000.000 

Tổng  32.680.000 

Bảng 5.15. Chi tiết chi phí phân tích mẫu 

TT Thông số Số lượng 
mẫu 

 Đơn giá 

(VNĐ)  
 Thành tiền 

(VNĐ)  

I Môi trường nước    

1 pH 2 100.000 200.000 

2 BOD5 (200C) 2 120.000 240.000 

3 TSS 2 150.000 300.000 

4 TDS 2 150.000 300.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) 2 150.000 300.000 

6 Amoni (tính theo N) 2 150.000 300.000 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) 2 150.000 300.000 

8 Dầu mỡ động, thực vật 2 120.000 240.000 

9 Tổng CCHĐBM 2 150.000 300.000 

10 
Phosphat (PO4

3-) (tính theo 
P) 

2 200.000 400.000 

11 Tổng Coliforms 2 200.000 400.000 

II Môi trường khí thải                        

1 Bụi tổng 2 1.200.000 2.400.000 

2 CO 2 650.000 1.300.000 

3 Toluen 2 650.000 1.300.000 

4 Hơi thiếc 2 650.000 1.300.000 

5 n-hexan 2 650.000 1.300.000 

6 SO2 2 650.000 1.300.000 

7 NOx (tính theo NO2) 2 650.000 1.300.000 

8 Xyclohexan 2 1.000.000 2.000.000 

Tổng 15.480.000 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam cam kế các nội dung sau: 

- Cam kết tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp với đặc điểm 

của loại hình hoạt động của Dự án; phòng chống các sự cố kỹ thuật, cháy nổ trong khu 

vực Dự án. 

- Cam kết chỉ sử dụng mực in có nguồn gốc hữu cơ. 

- Cam kết tuyệt đối vận hành thường xuyên, đầy đủ các công trình bảo vệ môi 

trường đã cam kết xây dựng và thực hiện. Bảo dưỡng để các giải pháp bảo vệ môi trường 

luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động để xử lý chất thải của dự án, đặc biệt trong tình 

trạng sản xuất đạt hết công suất thiết kế. 

- Cam kết quan trắc đầy đủ theo chương trình giám sát đã cam kết. Trường hợp có 

hiện tượng xả thải vượt QCVN thì phải dừng ngay việc xả thải, khẩn trương kiểm tra để 

khắc phục kịp thời, báo cáo đầy đủ với quan quản lý Nhà nước có liên quan. 

- Các văn bản pháp lý và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành được áp dụng bao 

gồm: 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022; 

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

+ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường: 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc.  

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về 

việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 
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+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với các chất hữu cơ. 

+ Tiêu chuẩn nước thải đầu ra của các doanh nghiệp được phép đấu nối vào hệ 

thống XLNT tập trung của KCN Tràng Duệ. 

- Các hoạt động của Dự án cam kết chịu sự giám sát của cơ quan chức năng về 

quản lý môi trường. 
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